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1. Một số vấn đề lý luận về tổ
chức bộ máy của hệ thống chính trị 

Từ Hội nghị Trung ương 6 khóa
VI (3-1989), Đảng ta dùng khái niệm
“hệ thống chính trị” thay cho khái
niệm “hệ thống chuyên chính vô
sản”. Đó là bước phát triển mới trong
nhận thức lý luận về hệ thống chính
trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa
xã hội. Đại hội XII chỉ rõ: “Tiếp tục
đổi mới bộ máy của Đảng và hệ
thống chính trị theo hướng tinh gọn,
nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo,
chỉ đạo, điều hành”. Gần đây, Hội
nghị Trung ương 5, khóa XII nhấn
mạnh: phải đổi mới, hoàn thiện tổ
chức bộ máy, cán bộ của toàn hệ
thống chính trị; giải quyết tốt quan

hệ giữa nhà nước, thị trường, xã hội
phù hợp với kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh những kết quả quan
trọng và những bước tiến về nhận
thức, để đẩy mạnh đổi mới tổ chức
bộ máy của hệ thống chính trị tinh
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
hiện nay cần nhận thức rõ hơn một
số vấn đề lý luận sau đây:

Một là, nhận thức về tính chất, yêu
cầu, đặc điểm của hệ thống chính trị
trong các giai đoạn cách mạng theo
quan điểm lịch sử, cụ thể.

Trong quá trình đấu tranh giành và
bảo vệ nền độc lập dân tộc, ở nước ta
đã hình thành đồng thời 3 “tiểu hệ
thống”: tổ chức đảng - bộ máy nhà

TĂNG CƯỜNG NHẬN THỨC VÀ GIẢI PHÁP 

VỀ HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔNG QUÁT 
CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM
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nước - Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức chính trị - xã hội từ Trung ương
đến cơ sở. Ba “tiểu hệ thống” này có
nhiều điểm tương đồng về cơ cấu tổ
chức, về mục tiêu, nhiệm vụ. Từ năm
1975 đến nay, đặc biệt là trong công
cuộc đổi mới, tình hình đất nước và
nhiệm vụ cách mạng đã có những
thay đổi rất cơ bản1. Tình hình quốc
tế và khu vực đã có rất nhiều sự đổi
thay, đặt ra những yêu cầu mới. Nhận
thức chưa đầy đủ về những yêu cầu
có tính nguyên tắc về sự cần thiết
phải đổi mới phương thức lãnh đạo
của Đảng, tổ chức của hệ thống chính
trị, xây dựng đội ngũ cán bộ phù hợp
với yêu cầu, điều kiện của từng thời
kỳ, giai đoạn cách mạng đã dẫn tới sự
chậm trễ, bất cập trong quá trình đổi
mới. Những đổi mới được tiến hành
về phương thức lãnh đạo của Đảng,
tổ chức bộ máy của hệ thống chính
trị trong hơn 30 năm qua, về cơ bản
vẫn mang tính bộ phận, thiếu hệ
thống, không đồng bộ, nên không tạo
được đột phá, dẫn đến trì trệ, làm
phát sinh rất nhiều “tật bệnh”.

Hai là, nhận thức về tính chất, đặc
điểm của một đảng duy nhất cầm
quyền.

Trong điều kiện một đảng duy nhất
cầm quyền, toàn bộ hệ thống chính
trị đều do Đảng lập ra, đặt dưới sự
lãnh đạo của Đảng, đều là “của
Đảng”… Nhận thức về tính chất, đặc
điểm này chưa đầy đủ, chuẩn xác đã
dẫn đến hai khuynh hướng: Đảng
bao biện, làm thay, lấn sân trong chỉ
đạo thực tiễn; hoặc tuyệt đối hóa sự
khác biệt về chức năng, nhiệm vụ của
các tổ chức trong hệ thống chính trị,
làm cho sự lãnh đạo của Đảng bị chia
cắt, thiếu sức mạnh; xuất hiện sự
thiếu thống nhất trong xử lý quan hệ
giữa Đảng và Nhà nước. Hậu quả là
làm giảm vai trò lãnh đạo của Đảng
đối với hệ thống chính trị và xã hội,
hạn chế vai trò của mỗi tổ chức trong
hệ thống chính trị; tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị cồng kềnh,
chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.
Xuất hiện các biểu hiện quan liêu, cục
bộ (địa phương, ngành, cơ quan),
mất dân chủ, mất đoàn kết trong cả
cơ quan đảng và nhà nước.

Ba là, nhận thức về sự phù hợp,
đồng bộ giữa thể chế kinh tế và thể
chế chính trị, thiết chế xã hội.

Kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa, xã hội thông tin và



dân chủ hóa đã và đang đặt ra những
vấn đề mới về lý luận, thực tiễn đối
với phương thức lãnh đạo của Đảng
và tổ chức bộ máy, hoạt động của hệ
thống chính trị, nhưng chưa được
nghiên cứu và giải quyết thấu đáo.
Nhận thức chưa đầy đủ về các mối
quan hệ Nhà nước - thị trường - xã
hội dẫn đến tình trạng Đảng và hệ
thống chính trị ôm đồm, can thiệp,
bao biện làm thay thị trường, xã hội,
làm cho bộ máy thêm cồng kềnh,
nhiều sơ hở, hoạt động kém hiệu
quả; dẫn đến sự thiếu đồng bộ kéo
dài giữa thể chế kinh tế, thể chế
chính trị và thiết chế xã hội, làm
chậm quá trình phát triển đất nước.

2. ực tiễn về tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị hiện nay 

Trong những năm qua, Đảng ta đã
ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo tổ
chức thực hiện nhiều chủ trương,
nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ
chức bộ máy của hệ thống chính trị,
đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà
nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
chính trị - xã hội được đổi mới; chức
năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công
tác của từng tổ chức được phân định,

điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước
đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn
thiện Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa và phát triển kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hệ thống chính trị cơ bản ổn định,
phù hợp với Cương lĩnh và Hiến
pháp; bảo đảm vai trò lãnh đạo của
Đảng, quản lý của Nhà nước, phát
huy quyền làm chủ của nhân dân,
góp phần quan trọng vào những
thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử
của công cuộc đổi mới, xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh những ưu điểm trên, tổ
chức bộ máy của hệ thống chính trị
vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc,
nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt
động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ
chức bộ máy, mối quan hệ của một số
cơ quan, tổ chức chưa thật rõ, còn
chồng chéo, trùng lắp... Việc phân
công, phân cấp, phân quyền giữa các
ngành, các cấp và trong từng cơ quan,
tổ chức chưa hợp lý, mạnh mẽ và đồng
bộ; còn tình trạng bao biện, làm thay
hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Kiện toàn tổ
chức bộ máy của hệ thống chính trị
gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại
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đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
đạt kết quả thấp; tỉ lệ người phục vụ
cao, nhất là ở khối văn phòng; số lãnh
đạo cấp phó nhiều; việc bổ nhiệm cấp
“hàm” ở một số cơ quan Trung ương
chưa hợp lý. Cơ chế kiểm soát quyền
lực hiệu quả chưa cao; việc công khai,
minh bạch và trách nhiệm giải trình
còn hạn chế. Cải cách hành chính,
nhất là cải cách thủ tục hành chính
chuyển biến chậm, không đồng bộ,
chưa đáp ứng yêu cầu. Tuy đã quan
tâm đầu tư nhiều cho kết cấu hạ tầng
công nghệ thông tin phục vụ quản lý
nhưng hiệu quả tác động vào việc tinh
gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực,
hiệu quả hoạt động và tinh giản biên
chế chưa tương xứng. Số người hưởng
lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước
rất lớn, nhất là ở các đơn vị sự nghiệp
công lập, người hoạt động không
chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân
phố; chính sách tiền lương còn bất cập.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
trách nhiệm, mối quan hệ công tác
của cấp ủy cấp tỉnh, cấp ủy cấp huyện
chưa cụ thể hóa đầy đủ; thiếu quy
định khung quy chế làm việc của cấp
ủy các cấp. Số lượng, cơ cấu, chất
lượng cấp ủy viên, ủy viên ban

thường vụ cấp ủy các cấp còn một số
bất cập. Năng lực lãnh đạo và sức
chiến đấu của không ít cấp ủy, tổ chức
đảng còn yếu, nhất là ở một số cơ sở
và trong doanh nghiệp nhà nước,
đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức,
hoạt động của một số ban chỉ đạo và
ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán
bộ có mặt còn bất cập.

Năng lực quản lý, điều hành và hiệu
lực, hiệu quả hoạt động của một số cơ
quan nhà nước cả ở Trung ương và địa
phương còn hạn chế. Sự phối hợp giữa
các cấp, các ngành, các địa phương có
lúc, có nơi thiếu chặt chẽ. Chưa phân
định thật rõ tính đặc thù của chính
quyền đô thị, nông thôn, hải đảo. Các
đơn vị hành chính địa phương nhìn
chung quy mô nhỏ, nhiều đơn vị
không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy
định, nhất là cấp huyện, cấp xã. Số
lượng, cơ cấu đại biểu dân cử chưa phù
hợp, chất lượng còn hạn chế. Việc
thành lập văn phòng đoàn đại biểu
Quốc hội cấp tỉnh làm phát sinh một
số bất cập trong công tác cán bộ, quản
lý cán bộ. Nhiều tổ chức phối hợp liên
ngành, ban quản lý dự án trùng lắp về
chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả hoạt
động chưa cao.
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Tổ chức bộ máy, phương thức hoạt
động của Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội chậm đổi
mới, một số nhiệm vụ còn trùng lắp,
vẫn còn tình trạng “hành chính
hóa”,“công chức hóa”. Tổ chức hội quần
chúng lập nhiều ở các cấp, nhưng cơ
sở vật chất và kinh phí hoạt động chủ
yếu vẫn dựa vào ngân sách nhà nước.

Những hạn chế, bất cập trên do
nhiều nguyên nhân: 

Mô hình tổng thể về tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị chưa được hoàn
thiện, một số bộ phận, lĩnh vực chưa
phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của
thời kỳ mới. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán
triệt và tổ chức thực hiện các chủ
trương, nghị quyết, kết luận của Đảng,
quy định của Nhà nước về sắp xếp,
kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản
biên chế thiếu kiên quyết, đồng bộ.

Công tác quản lý tổ chức bộ máy và
biên chế chưa chặt chẽ và chưa tập
trung thống nhất vào một đầu mối.
Trong nhiều văn bản quy phạm pháp
luật chuyên ngành vẫn quy định về
tổ chức bộ máy, biên chế; một số văn
bản pháp luật về tổ chức còn nội
dung chưa phù hợp.

Cơ chế, chính sách khuyến khích
việc sắp xếp tinh gọn tổ chức, biên
chế chưa phù hợp, thiếu mạnh mẽ.
Việc phân bổ kinh phí thường xuyên
theo biên chế chưa gắn với kết quả và
hiệu quả hoạt động của các tổ chức,
cơ quan, đơn vị là một trong những
nguyên nhân làm tăng biên chế.

Công tác kiểm tra, thanh tra, giám
sát thiếu thường xuyên; chưa xử lý
nghiêm đối với những tập thể, cá
nhân, nhất là người đứng đầu không
hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp tổ chức,
tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên
cứu khoa học về tổ chức bộ máy của
hệ thống chính trị chưa được coi
trọng và chưa được tiến hành một
cách căn cơ, bài bản, thiết thực.

Những hạn chế về xây dựng tổ
chức bộ máy của hệ thống chính trị
nêu trên mang lại những hệ lụy và
đặt ra các vấn đề cần giải quyết.

Một là, chất lượng lãnh đạo, quản
lý thấp; vai trò lãnh đạo, uy tín trong
xã hội và niềm tin của nhân dân với
hệ thống chính trị đang bị giảm sút.
Ngoài nguyên nhân bắt nguồn từ suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển



hóa” trong nội bộ, những hạn chế về
tổ chức bộ máy của hệ thống chính
trị hiện nay đang làm suy giảm vai
trò lãnh đạo, uy tín của Đảng, vai trò,
hiệu lực quản lý của Nhà nước, vai
trò, hiệu quả hoạt động của Mặt trận
Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã
hội trong xã hội. 

Hai là, nhiều vụ việc nảy sinh trong
xã hội chậm được giải quyết, để trì trệ,
kéo dài, gây nhiều bức xúc. Tình
trạng buông lỏng kỷ luật, kỷ cương,
vi phạm pháp luật và những tiêu cực
trong lãnh đạo, quản lý các lĩnh vực
của đời sống xã hội có chiều hướng
gia tăng.

Ba là, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán
bộ, biên chế của hệ thống chính trị
ngày càng phình ra chưa được kiểm
soát và chưa có hướng giải quyết. Hậu
quả là gây ra gánh nặng quá tải cho
ngân sách, trong khi thu nhập danh
nghĩa của cán bộ, công chức còn
thấp, tác động trực tiếp đến tư tưởng,
thái độ làm việc, năng suất công tác,
thậm chí phẩm chất, đạo đức của cán
bộ, công chức, viên chức trong hệ
thống chính trị. 

Bốn là, những sơ hở, yếu kém trong
công tác tổ chức, cán bộ đã và đang

ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hoạt động
của hệ thống chính trị. Các quy định,
quy trình của công tác cán bộ đã trở
nên hình thức, không hạn chế được
sự lợi dụng với động cơ xấu của một
số cán bộ lãnh đạo, hình thành “lợi
ích nhóm”; không hạn chế được tình
trạng bố trí người nhà, người thân
vào trong tổ chức bộ máy ở tất cả các
cấp, gây bức xúc, bất bình trong dư
luận, công luận.

Năm là, đã xuất hiện mâu thuẫn
trong nội bộ, nhưng chưa có hướng
giải quyết cụ thể. Sự bất hợp lý,
những yếu kém, khuyết điểm trong
công tác lãnh đạo, quản lý, trong
công tác tổ chức, cán bộ làm sâu sắc
thêm tình trạng phân hóa xã hội,
phân hóa nội bộ, dẫn đến những
mâu thuẫn, thậm chí xung đột lợi ích
giữa cán bộ với cán bộ, giữa cán bộ
với một bộ phận nhân dân ở một số
tổ chức, địa phương. Đây là hiện
tượng rất đáng lo ngại.

Những hệ lụy nêu trên hoặc trực
tiếp, hoặc gián tiếp đều cản trở và tác
động xấu đến quá trình đổi mới, ảnh
hưởng không nhỏ đến thực hiện
nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc,
cần kiên quyết, tích cực giải quyết sớm.
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3. Định hướng quan điểm, mục tiêu,
nhiệm vụ và giải pháp 

Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
đã chỉ rõ các quan điểm sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước,
phát huy vai trò của Mặt trận Tổ
quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội
và quyền làm chủ của nhân dân;bám
sát Cương lĩnh, Hiến pháp, Điều lệ và
các văn kiện của Đảng trong việc đổi
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị; đặt trong tổng thể
nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn
Đảng; thực hiện đồng bộ với đổi mới
kinh tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng,
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa
và hội nhập quốc tế.

Hai là, giữ vững các nguyên tắc tổ
chức, hoạt động và đề cao kỷ luật, kỷ
cương của Đảng, pháp luật của Nhà
nước; nghiêm túc thực hiện nguyên
tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi
mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ
máy, biên chế của hệ thống chính trị.
Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập
trung thống nhất của Trung ương,
đồng thời phát huy tính tích cực, chủ

động, sáng tạo của từng cấp, từng
ngành, từng địa phương; xác định rõ
trách nhiệm của tập thể và cá nhân,
nhất là người đứng đầu.

Ba là, bảo đảm tính tổng thể, đồng
bộ, liên thông; kết hợp hài hoà giữa kế
thừa, ổn định với đổi mới, phát triển;
gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi
mới phương thức lãnh đạo, tinh giản
biên chế và cải cách chế độ tiền
lương; cơ cấu lại và nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức; thu hút người có đức, có
tài; bố trí đủ nguồn lực cần thiết và
có cơ chế, chính sách phù hợp đối
với những người chịu tác động trực
tiếp trong quá trình sắp xếp.

Bốn là, có sự vào cuộc của cả hệ
thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ
lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu
quả. Lãnh đạo tập trung, thống nhất;
thực hiện thường xuyên, liên tục,
tích cực, mạnh mẽ, có trọng tâm,
trọng điểm, có lộ trình, bước đi vững
chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt
và lâu dài. Những việc đã rõ, cần thực
hiện thì thực hiện ngay; những việc
mới, chưa được quy định, hoặc những
việc đã có quy định nhưng không còn
phù hợp thì mạnh dạn chỉ đạo thực



hiện thí điểm, vừa làm vừa rút kinh
nghiệm, từng bước hoàn thiện, mở
rộng dần, không cầu toàn, không nóng
vội; những việc chưa rõ, phức tạp,
nhạy cảm, còn có ý kiến khác nhau
thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết để
có chủ trương, giải pháp phù hợp.

Năm là, thực hiện nguyên tắc một
cơ quan thực hiện nhiều việc và một
việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì
thực hiện và chịu trách nhiệm chính.
Mô hình và quy mô tổ chức bộ máy
phải phù hợp với tính chất, đặc điểm,
chức năng, nhiệm vụ của từng cơ
quan, đơn vị, địa phương.

Sáu là, làm tốt công tác giáo dục
chính trị tư tưởng, nâng cao nhận
thức của cán bộ, đảng viên về đổi
mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh
giản biên chế; tăng cường tuyên
truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự
thống nhất cao trong Đảng và sự
đồng thuận trong xã hội, không để
các thế lực thù địch, các phần tử xấu
lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia
rẽ nội bộ.

Mục tiêu tổng quát:
- Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức

bộ máy của hệ thống chính trị tinh
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và

phù hợp với thể chế kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa
nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của
Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả
quản lý của Nhà nước và chất lượng
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các
đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy
quyền làm chủ của nhân dân.

- Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu
lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu
quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức; giảm chi thường xuyên và góp
phần cải cách chính sách tiền lương.

Mục tiêu cụ thể:
-  Đến năm 2021
- Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp,

kiện toàn một số tổ chức và các đầu
mối bên trong của từng tổ chức theo
hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp
trung gian, giảm cấp phó. Sửa đổi, bổ
sung, hoàn thiện một số quy định liên
quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ
chức bộ máy của hệ thống chính trị
để kịp thời khắc phục tình trạng
trùng lắp, chồng chéo chức năng,
nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý; 

- ực hiện thí điểm một số mô
hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm
nhiệm chức danh để tinh gọn đầu
mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt
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động, góp phần làm rõ về lý luận và
thực tiễn; 

- Sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị
hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu
chuẩn theo quy định về quy mô dân
số, diện tích tự nhiên và giảm số
lượng thôn, tổ dân phố; 

- Giảm tối thiểu 10% biên chế so
với năm 2015.

- Từ năm 2021 đến năm 2030:
- Hoàn thành việc nghiên cứu và tổ

chức thực hiện mô hình tổ chức tổng
thể của hệ thống chính trị phù hợp
với yêu cầu, điều kiện cụ thể của nước
ta trong giai đoạn mới; giảm biên chế; 

- Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức,
khắc phục được tình trạng chồng
chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng,
nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức
trong hệ thống chính trị; 

- Tiếp tục cụ thể hoá, thể chế hoá
chủ trương, nghị quyết, kết luận của
Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ
máy bằng các quy định của Đảng,
pháp luật của Nhà nước; 

- Phân định rõ và tổ chức thực hiện
mô hình chính quyền nông thôn, đô
thị, hải đảo và đơn vị hành chính -
kinh tế đặc biệt; 

- Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp
thu gọn các đơn vị hành chính cấp
huyện, xã và thôn, tổ dân phố theo
tiêu chuẩn quy định.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công
lập từ nay đến năm 2030: ực hiện
có hiệu quả theo lộ trình, mục tiêu
và nhiệm vụ, giải pháp của Nghị
quyết Trung ương 6 khoá XII về
“Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức
và quản lý, nâng cao chất lượng và
hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự
nghiệp công lập”.
4. Định hướng về nhiệm vụ, giải pháp 

ực tiễn hơn 30 năm đổi mới
đang đòi hỏi cấp thiết, đồng thời
cũng tạo những tiền đề để tiếp tục
đổi mới căn bản, toàn diện hệ thống
chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ,
đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Từ
nay đến năm 2030 cần thiết và có thể
triển khai căn cơ những nhiệm vụ,
giải pháp sau đây:

Một là, tiếp tục tổng kết thực tiễn,
nghiên cứu lý luận về đảng lãnh đạo,
đảng cầm quyền

- Tập trung tổng kết thực tiễn,
nghiên cứu lý luận để hình thành hệ
thống lý luận hoàn chỉnh, sáng rõ về
một đảng duy nhất cầm quyền trong
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điều kiện phát triển kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa,
hội nhập quốc tế; xây dựng Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa;
xây dựng xã hội dân chủ, xã hội
thông tin trong bối cảnh cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0. 

- Luận giải thấu đáo, có sức thuyết
phục và cụ thể hóa, thể chế hóa quan
hệ “Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản
lý - Nhân dân làm chủ”, mối quan hệ
“Nhà nước - ị trường - Xã hội”
trong giai đoạn phát triển hiện nay.

- Làm rõ luận điểm: Khi đã trở
thành đảng cầm quyền, có Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Đảng
lãnh đạo xã hội chủ yếu bằng Nhà
nước, thông qua Nhà nước… Từ đó
cụ thể hóa nội dung phương thức
lãnh đạo của Đảng và tổ chức bộ
máy hệ thống chính trị. 

Kết quả tổng kết thực tiễn, nghiên
cứu lý luận cần cung cấp luận cứ
vững chắc cho việc xây dựng Văn
kiện Đại hội XIII và các đại hội tiếp
theo để định hướng đúng đắn quá
trình hoàn thiện phương thức lãnh
đạo của Đảng, xây dựng hệ thống
chính trị trong thời kỳ mới.

Hai là, hoàn thiện phương thức

lãnh đạo, cầm quyền của Đảng thông
qua tổ chức đảng và đảng viên

- Tập trung xây dựng tổ chức đảng,
đặc biệt là tổ chức cơ sở đảng, về
chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức,
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức
chiến đấu của tổ chức đảng bảo đảm
là hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống
chính trị. Đổi mới mạnh mẽ nội
dung, phương thức hoạt động của tổ
chức đảng theo hướng thiết thực,
hiệu quả hướng vào lãnh đạo những
nhiệm vụ chính trị trọng tâm, giải
quyết những vấn đề bức xúc, cấp
thiết của tổ chức, đơn vị, địa bàn.

- Chú trọng công tác phát triển
đảng viên, bảo đảm số lượng, chất
lượng, nhất là ở cơ sở, chuẩn bị đội
ngũ cho lâu dài. Tăng cường giáo
dục, rèn luyện đảng viên về đạo đức,
năng lực. Đổi mới quy trình xây
dựng cấp ủy, quy trình lựa chọn, bố
trí các cấp ủy viên vào các vị trí trọng
yếu của hệ thống chính trị các cấp,
bảo đảm chất lượng, đúng người,
đúng việc. Xác định rõ quyền hạn,
trách nhiệm của người đứng đầu cấp
ủy, đứng đầu các tổ chức trong hệ
thống chính trị. Phát huy vai trò nêu
gương của cán bộ, đảng viên; khắc
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phục bằng được sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong Đảng.

Ba là, nghiên cứu, xây dựng mô
hình tổng thể của hệ thống chính trị
nước ta

- Nghiên cứu, xây dựng mô hình
tổng thể cơ bản, ổn định lâu dài của
hệ thống chính trị ở nước ta trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội,
trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, từng
bước đổi mới, tổ chức lại hệ thống
chính trị theo mô hình tổng thể. 

- Yêu cầu chung của mô hình tổng
thể là:

+ Khắc phục tình trạng chồng
chéo, trùng lắp hoặc bỏ trống về
chức năng, nhiệm vụ trong từng
“tiểu hệ thống” (Đảng, Nhà nước,
Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội)
và trong toàn hệ thống. Bảo đảm tổ
chức bộ máy của toàn bộ hệ thống
chính trị tinh gọn, hợp lý, hoạt động
hiệu quả, phối hợp nhịp nhàng, hỗ
trợ lẫn nhau dưới sự lãnh đạo thống
nhất của Đảng. Về cơ bản không duy
trì tổ chức trung gian; không rập
khuôn máy móc về mô hình tổ chức
giữa các tiểu hệ thống, giữa trung

ương với địa phương, giữa các địa
phương với nhau. Sắp xếp lại theo
hướng thu gọn đầu mối các đơn vị
hành chính và bộ máy trong toàn hệ
thống gắn với tinh giản biên chế, cơ
cấu lại đội ngũ công chức, viên chức;
thu hút, phát huy nhân tài.

+ Đối với tổ chức đảng, thực hiện
nguyên tắc: (1) một tổ chức hành
chính trong hệ thống chính trị chỉ có
một tổ chức đảng tương ứng lãnh đạo
trực tiếp, toàn diện, cá biệt tổ chức nào
trong hệ thống chính trị còn hai tổ
chức đảng lãnh đạo thì phải xác định
rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
trách nhiệm, mối quan hệ công tác của
từng tổ chức đảng. (2) Các tổ chức
đảng và cơ quan tham mưu, giúp việc
của Đảng không có tổ chức đảng
trung gian. Tinh giản các tổ chức tham
mưu, chuyên trách, giúp việc; tích hợp
một số cơ quan của Đảng và cơ quan
nhà nước có sự tương đồng về chức
năng, nhiệm vụ. (3) Giảm số lượng
cấp ủy viên các cấp; thực hiện chế độ
người đứng đầu tổ chức đảng kiêm
nhiệm chức danh đứng đầu các tổ
chức trong hệ thống chính trị.

+ Đối với tổ chức bộ máy nhà
nước: xây dựng tổ chức bộ máy đồng
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bộ giữa các cơ quan lập pháp, hành
pháp, tư pháp, giảm bớt các đầu mối
trung gian, các tổ chức làm các công
việc mà thị trường, xã hội có thể làm
tốt hơn, sáp nhập, tổ chức lại các bộ,
ngành theo hướng quản lý đa ngành,
đa lĩnh vực gắn với đổi mới công tác
lập pháp, cải cách hành chính, cải
cách tư pháp, xây dựng nền quản trị
hiện đại, chính phủ điện tử.

+ Tổ chức bộ máy của hệ thống
chính trị ở địa phương phù hợp với
điều kiện nông thôn, đô thị, hải đảo,
đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt...;
xây dựng thiết chế quản trị vùng kinh
tế. Sắp xếp lại bộ máy quản lý nhà nước
cấp cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực,
hiệu quả; chăm lo xây dựng đội ngũ
công chức cấp cơ sở cả về phẩm chất,
năng lực, điều kiện sống, làm việc.

+ Sắp xếp lại các tổ chức, cơ quan
của Mặt trận, tổ chức chính trị - xã
hội... theo hướng tinh giản đầu mối,
giảm bớt các cơ quan tham mưu,
giúp việc, phục vụ; khắc phục các
biểu hiện “nhà nước hóa về tổ chức”,
“hành chính hóa về hoạt động”,
“công chức hóa về cán bộ”.

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ
đáp ứng được yêu cầu mới

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ
của tổ chức để xây dựng đội ngũ cán
bộ, công chức phù hợp, theo hướng:
trọng chất lượng hơn số lượng; một
người làm nhiều việc; một việc có
một người chịu trách nhiệm chính... 

- Nghiên cứu, đổi mới căn bản, toàn
diện mô hình tổ chức, nội dung,
phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ, công chức phù hợp với từng chức
danh, với chức năng, nhiệm vụ của
cán bộ, công chức; bố trí, sử dụng
đúng người, đúng việc, đáp ứng yêu
cầu một cán bộ có thể đảm nhiệm
nhiều chức danh.. Nội dung đào tạo,
bồi dưỡng phải cập nhật, thích ứng với
yêu cầu mới của thực tiễn; chú trọng
kỹ năng lãnh đạo, quản trị, xử lý tình
huống, làm chủ công nghệ mới... Tách
bạch giữa bồi dưỡng, đào tạo cán bộ,
nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý với
học vị hóa, học hàm hóa cán bộ.
5. Những việc cần và có thể làm trong
nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng 

Đổi mới mạnh mẽ phương thức
lãnh đạo của Đảng, đổi mới cơ bản
hệ thống chính trị là công việc rất
lớn, rất phức tạp, cần chuẩn bị, triển
khai liên tục, thường xuyên, lâu dài
trong hai, ba nhiệm kỳ đại hội đảng.



LÝ LUẬN & THỰC TIỄNNGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

15SỐ 69 (203) - 2019

Từ nay đến Đại hội lần thứ XIII
của Đảng, xin đề xuất một số trọng
tâm sau đây:

Một là, về tiếp tục đổi mới phương
thức lãnh đạo của Đảng thông qua tổ
chức chức đảng và đảng viên

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ
sung, ban hành các quy chế, quy
định về chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn, trách nhiệm lãnh đạo của các tổ
chức đảng, các cấp ủy đảng, của
người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu các
tổ chức, cơ quan trong hệ thống
chính trị phù hợp với yêu cầu, điều
kiện của tình hình mới. Đẩy mạnh
việc triển khai thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 khóa XII, tạo chuyển
biến cơ bản trong công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất
lượng, phát huy vai trò tiên phong,
gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Hai là, về xây dựng hệ thống chính trị
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Lựa chọn một số công việc đã rõ,
điều kiện đã chín muồi, có thể làm
ngay mà không cần sửa đổi Điều lệ
Đảng, Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm
không gây xáo trộn, không ảnh
hưởng đến việc thực hiện các nhiệm
vụ chính trị.

(1) Tiếp tục điều chỉnh chức năng,
nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các
tổ chức, cơ quan trong hệ thống
chính trị; khắc phục sự chồng chéo,
trùng lặp, hoạt động kém hiệu quả;
kiện toàn sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức của
từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo hợp
lý, đúng với vị trí việc làm; giải quyết
tốt lực lượng dôi dư. 

(2) Xử lý một số vấn đề bất hợp lý,
đã rõ trong từng “tiểu hệ thống”.

- Đối với hệ thống tổ chức đảng:
xem xét, giải quyết mô hình “đảng ủy
khối”, “đảng đoàn”, “ban cán sự đảng”,
bảo đảm về cơ bản nguyên tắc một
tổ chức, đơn vị hành chính của hệ
thống chính trị chỉ có một tổ chức
đảng lãnh đạo tập trung, toàn diện;
bí thư cấp ủy đồng thời là người
đứng đầu tổ chức tương ứng. Điều
chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức
bộ máy các ban chỉ đạo, khắc phục
sự chồng chéo, trùng lặp với các tổ
chức khác trong hệ thống.

- Đối với tổ chức bộ máy nhà nước:
điều chỉnh, phân định rõ hơn chức
năng, nhiệm vụ của các cơ quan
quản lý nhà nước, khắc phục tình
trạng chồng lấn, giao thoa. Về cơ
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bản, tách khu vực dịch vụ công khỏi
bộ máy quản lý, biên chế nhà nước.
Đổi mới cơ chế vận hành; giảm bớt
các tổ chức trung gian, các đầu mối
bên trong, các cơ quan chuyên trách
giúp việc các Ban Chỉ đạo, giảm số
lượng cấp phó. Tập trung kiện toàn
chính quyền cấp cơ sở, giảm số
lượng người hưởng phụ cấp, nâng
cao chất lượng và cải thiện điều kiện
làm việc của đội ngũ cán bộ, công
chức cấp cơ sở.

- Đối với tổ chức của Mặt trận Tổ
quốc, các tổ chức chính trị - xã hội: Rà
soát, giảm bớt cấp trung gian; nghiên
cứu, thực hiện mô hình sử dụng cơ
quan tham mưu, giúp việc chung
trong khối mặt trận, đoàn thể, trước
hết ở cấp quận, huyện...

(3) Xây dựng phương án, chuẩn bị
điều kiện để thực hiện việc hợp nhất
khi có điều kiện một số tổ chức, cơ
quan đảng và tổ chức, cơ quan nhà
nước, hợp nhất một số cơ quan tham
mưu của Đảng, một số cơ quan quản
lý nhà nước có sự tương đồng hoặc
gần giống về chức năng, nhiệm vụ
theo hướng liên thông, tổng hợp, đa
ngành, đa lĩnh vực.

Bốn là, tăng cường tổng kết thực
tiễn, nghiên cứu lý luận phục vụ xây
dựng Văn kiện Đại hội XIII, định
hướng cho việc tiếp tục đổi mới
phương thức lãnh đạo của Đảng, xây
dựng mô hình tổng thể, cơ bản, ổn
định lâu dài của hệ thống chính trị ở
nước ta sau Đại hội XIII và các đại
hội tiếp theo  

1 Từ chiến tranh sang hòa bình. Từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung chuyển sang
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ thế bị bao vây cấm vận, đến
hội nhập quốc tế. Từ xã hội có cơ cấu thống nhất sang xã hội đa cơ cấu đa tầng,
đan xen ngày càng đa dạng, phức tạp; xã hội thông tin đơn tuyến sang xã hội đa
thông tin, đa tuyến, đa chiều; xã hội “dân chủ truyền thống” sang xã hội dân chủ
lãnh đạo. Từ nhà nước chuyên chính vô sản sang Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa của dân, do dân và vì dân...
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T hực hiện Kế hoạch 03-
KH/TW của Ban Bí thư
khóa XII về triển khai

thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của
Bộ Chính trị, ngày 24-11-2018 Ban
Tuyên giáo Trung ương đã ban
hành Hướng dẫn số 74-
HD/BTGTW   về học tập Chuyên đề
năm 2019: Xây dựng ý thức tôn
trọng nhân dân, phát huy dân chủ,
chăm lo đời sống nhân dân theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh. Nghiên cứu nội dung chuyên
đề, cần tập trung vào một số trọng
tâm  sau đây:   
1. Về sự cần thiết nghiên cứu, quán
triệt và triển khai thực hiện chuyên đề
trong giai đoạn hiện nay

Việc tổ chức nghiên cứu, quán
triệt, học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

trong Đảng và xã hội đã được thực
hiện trong nhiều năm nay, với nhiều
chuyên đề. Vì vậy, cần thiết làm rõ
tính cấp thiết của từng chuyên đề
trong thời điểm hiện tại. Điều đó,
không chỉ nâng cao  nhận thức, mà
còn tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa
việc học tập, quán triệt, thực hiện
chuyên đề với thực hiện nhiệm vụ
chính trị trong từng giai đoạn. Sự
cần thiết học tập chuyên  đề năm
2019 thể hiện qua 4 điểm nổi bật
như sau:

Một là, thực hiện Kế hoạch 03-
KH/TW của Ban Bí thư khóa XII tổ
chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
của Bộ Chính trị. 

Kế hoạch của Ban Bí thư đã xác
định nội dung các chuyên đề học
tập, triển khai trong toàn khóa,
gồm: Năm 2016: Chuyên đề: Những

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM 
CỦA CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019 

TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 

l PGS.TS nGô Văn Thạo
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nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Năm 2017: Chuyên đề: Học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh về phòng, chống
suy thoái tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, tự diễn biến, tự
chuyển hóa. Năm 2018: Chuyên đề:
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh về
xây dựng phong cách, tác phong
công tác của người đứng đầu, của
cán bộ, đảng viên. Năm 2019:
Chuyên đề: Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh về xây dựng ý thức tôn trọng
nhân dân, phát huy dân chủ, chăm
lo đời sống nhân dân. Năm 2020:
Chuyên đề:  Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc;
xây dựng hệ thống chính trị vững
mạnh. Nghiên cứu, quán triệt và
thực hiện chuyên đề năm 2019 là để
thực hiện kế hoạch triển khai Chỉ
thị 05-CT/TW trong toàn khóa đã
được xác định.

Hai là, nhân dân và quan hệ với
nhân dân là nội dung cốt lõi của tư
tưởng Hồ Chí Minh. 

Cố ủ tướng Phạm Văn Đồng,
cố giáo sư Trần Văn Giàu, những
người có nhiều công trình viết về Hồ
Chí Minh đều đã khẳng định: các
quan điểm về nhân dân chiếm vị trí
trung tâm trong tư tưởng Hồ Chí
Minh. Ý thức tôn trọng nhân dân,
phát huy dân chủ, chăm lo đời sống
nhân dân là những nội dung cơ bản
của tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân
dân, từ nhận thức đúng đắn vị trí,
vai trò của nhân dân, động lực to lớn
của sự nghiệp cách mạng đến trách
nhiệm của Đảng và Nhà nước đối
với nhân dân, gắn liền với cuộc đấu
tranh giải phóng nhân dân khỏi ách
áp bức, bất công trong xã hội; độc
lập dân tộc, giải phóng dân tộc, giải
phóng con người.

Ba là, thiết thực kỷ niệm những sự
kiện quan trọng trong năm 2019 gắn
với Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan
hệ với nhân dân. 

Năm 2019 kỷ niệm 70 năm tác
phẩm Dân vận (1949-2019). Trong
tác phẩm ngắn gọn này, Hồ Chí
Minh đã chỉ ra vai trò quyết định
của nhân dân khi khẳng định: “Dân
vận tốt, việc gì cũng làm được. Dân
vận kém không làm nổi việc gì”.
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Người cũng khẳng định về trách
nhiệm trong công tác dân vận: Toàn
thể hệ thống chính trị phải làm công
tác dân vận và quan điểm: “để làm
được công tác dân vận, phải quan
tâm hằng ngày, gắn bó mật thiết với
nhân dân”. 

Năm 2019 kỷ niệm 50 năm tác
phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng,
quét sạch chủ nghĩa cá nhân (1969-
2019). Tác phẩm được Hồ Chí Minh
viết tháng 1-1969, kỷ niệm ngày
thành lập Đảng, trong bối cảnh cuộc
kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra
rất gay go, quyết liệt và miền Bắc tạm
thời có hoàn bình. Với độ dài vẻn vẹn
700 từ, tác phẩm đã tập trung nói về
quan hệ giữa Đảng với nhân dân, từ
quan niệm: “nhân dân ta thường nói
“đảng viên đi trước, làng nước theo
sau”... Tác phẩm cũng đề cập trực tiếp
đến việc xây dựng đạo đức cách
mạng, chống chủ nghĩa cá nhân
trong Đảng và xã hội, đang là những
vấn đề nổi lên trong Đảng và xã hội
ta hiện nay.

Năm 2019 kỷ niệm 50 năm thực
hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí
Minh (1969-2019). Bản Di chúc bất
hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã

phác thảo một kế hoạch tổng thể xây
dựng xã hội mới sau thắng lợi của
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước; xác định mục tiêu chung nhất
của cách mạng nước ta là: “hòa bình,
thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu
mạnh”. Người đã chỉ ra những nội
dung cơ bản nhất trong xây dựng xã
hội mới: trong quan hệ với nhân dân;
xây dựng Đảng; phát triển kinh tế,
văn hóa, xã hội, con người; đối
ngoại... Kỷ niệm 50 năm bản Di chúc
cũng là dịp để Đảng và nhân dân ta
nhìn lại, đánh giá kết quả sau 50 năm
thực hiện Di chúc và những việc cần
phải tiếp tục làm, thực hiện mong
muốn tột bậc của Người, bằng mục
tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh”. 

Bốn là, bối cảnh thực hiện hiện
Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019 với
nhiều yêu cầu mới.

Tình hình quốc tế với những diễn
biến nhanh chóng, phức tạp và khó
lường do nhiều nguyên nhân đang
tác động đến nước ta, cả cơ hội,
thuận lợi và khó khăn, thách thức.
Kinh tế thế giới có những xu hướng
mới đáng chú ý, như sự  suy giảm
tăng trưởng, xung đột giữa tự do



LÝ LUẬN & THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

20 SỐ 69 (203) - 2019

thương mại và bảo hộ mậu dịch,
chiến tranh thương mại giữa Mỹ và
Trung Quốc. Cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0 tác động ngày càng
nhanh và mạnh đến mô hình tăng
trưởng của nước ta. Vấn đề biến đổi
khí hậu toàn cầu đã và đang ảnh
hưởng trực tiếp đến kinh tế và xã
hội ở nước ta. Nhiều vấn đề mới đặt
ra cần phải giải quyết trong quan hệ
của nước ta với các nước lớn cùng
với những diễn biến phức tạp của
tình hình khu vực, Biển Đông cũng
là những vấn đề mới, quan trọng
đang tác động trực tiếp đến nước ta.

Bối cảnh trong nước vừa thuận
lợi vừa đặt ra những yêu cầu mới.
Kết quả phát triển kinh tế - xã hội,
ngân sách năm 2018 cũng như cuộc
đấu tranh phòng chống suy thoái,
tham nhũng, tiêu cực trong Đảng và
xã hội đang tạo thêm khí thế mới
trong đẩy mạnh toàn diện công
cuộc đổi mới. Đồng thời, nước ta
cũng đứng trước nhiều thách thức
phải vượt qua, nổi bật là tạo động
lực phát triển trong giai đoạn mới,
vượt qua bẫy phát triển trung bình,
phấn đấu sớm trở thành nước công
nghiệp theo hướng hiện đại...

2. Những nội dung cơ bản trong tư
tưởng Hồ Chí Minh về ý thức tôn
trọng nhân dân, phát huy dân chủ,
chăm lo đời sống nhân dân

Một là, tư tưởng Hồ Chí Minh về
ý thức tôn trọng nhân dân.  

Nội dung tập trung vào các điểm
chính sau: ứ nhất, là tư tưởng về
“dân là gốc”. Hồ Chí Minh khẳng
định: “Trong bầu trời không gì quý
bằng nhân dân. Trong thế giới
không gì mạnh bằng lực lượng
đoàn kết của nhân dân”. Người viết:
“Mọi của cải trong xã hội đều do
dân làm ra”; “cơm chúng ta ăn, áo
chúng ta mặc hằng ngày là của dân”.
ứ hai, là tư tưởng về vai trò của
nhân dân trong xã hội. Từ truyền
thống lịch sử của dân tộc “sức dân
như sức nước”, “chở thuyền là dân,
làm lật thuyền cũng là dân”; “lật
thuyền mới thấy dân như nước”
đến quan niệm trong dân gian “dễ
mười lần không dân cũng chịu, khó
trăm lần dân liệu cũng xong”, Hồ
Chí Minh khẳng định: “Có dân là
có tất cả...”. ứ ba, sự nghiệp cách
mạng là của nhân dân. Hồ Chí
Minh chỉ rõ: “Cách mạng không
phải là việc riêng của một số
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người”; “Cách mạng là sự nghiệp
của dân chúng. Dân chúng đồng
lòng thì mọi việc mới thành công”.
ứ tư, tư tưởng về “trung với
nước, hiếu với dân”. Nhân dân
trong tư tưởng của Hồ Chí Minh là
một tập hợp đông đảo quần chúng,
dân gắn với nước, nước gắn với
dân, yêu nước là thương dân và
thương dân là yêu nước.“Nước lấy
dân làm gốc”; “Gốc có vững, cây
mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền
nhân dân”. ứ năm, tư tưởng về
trách nhiệm trước nhân dân. Hồ
Chí Minh yêu cầu: “Việc gì có lợi
cho dân thì phải hết sức làm. Việc
gì có hại cho dân thì phải hết sức
tránh” và khẳng định “Trong xã hội
không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng
phục vụ cho lợi ích của nhân dân”... 

Hai là, tư tưởng Hồ Chí Minh về
phát huy dân chủ của nhân dân.

Nội dung tập trung vào các luận
điểm: ứ nhất, tư tưởng về “dân là
chủ” và “dân làm chủ”. “Dân là chủ”
đối lập với chế độ “quan chủ”; “dân
làm chủ” thể hiện mối quan hệ bản
chất nhất của chế độ xã hội mới.
Người khẳng định: “Nước ta là
nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do

nhân dân làm chủ”, “Chế độ ta là
chế độ dân chủ, tức là nhân dân là
người chủ”, “Nước ta là nước dân
chủ, địa vị cao nhất là dân...”. ứ
hai, tư tưởng phát huy quyền làm
chủ của nhân dân trong tất cả các
lĩnh vực. Trong xã hội mới, quyền
làm chủ của nhân dân được thực
hiện trên tất cả các lĩnh vực chính
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... Dân
chủ thể hiện trên lĩnh vực chính trị
là quan trọng nhất, nổi bật nhất và
được biểu hiện tập trung trong hoạt
động của Nhà nước. ứ ba, tư
tưởng về đảm bảo quyền làm chủ
thực sự của nhân dân. Cần xây
dựng và không ngừng hoàn thiện
chế độ dân chủ, đảm bảo quyền làm
chủ của nhân dân cả dân chủ trực
tiếp, dân chủ đại diện và sự tham
gia vào đời sống chính trị, xã hội
của nhân dân. ực hiện quyền bầu
cử, phổ thông đầu phiếu cho mọi
người dân; xây dựng các tổ chức
đảng, chính quyền, mặt trận và các
đoàn thể chính trị - xã hội vững
mạnh, bảo đảm dân chủ của nhân
dân trong các tổ chức chính trị - xã
hội. ứ tư, tư tưởng về xây dựng
Nhà nước pháp quyền của dân, do



dân, vì dân, đảm bảo quyền làm
chủ của nhân dân thông qua Nhà
nước; mọi công chức, từ nhân viên
đến Chủ tịch nước đều do dân ủy
thác cho và phải phục vụ nhân dân.
Xây dựng Nhà nước trong sạch,
vững mạnh, hoạt động có hiệu
quả. ứ năm, tư tưởng về xây
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh,
trung thành với Tổ quốc, với nhân
dân. Người nhấn mạnh: Đảng ta là
Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên
của Đảng phải thực sự thấm nhuần
đạo đức cách mạng, thật sự cần
kiệm liêm chính chính, chí công vô
tư; phải giữ gìn Đảng ta thật trong
sạch. Phải xứng đáng là người lãnh
đạo, người đầy tớ thật trung thành
của nhân dân.

Ba là, tư tưởng Hồ Chí Minh về
chăm lo đời sống nhân dân.

Nội dung chủ yếu bao gồm: ứ
nhất, tư tưởng về độc lập dân tộc
phải mang lại đời sống ấm no, hạnh
phúc, tự do cho nhân dân. Người chỉ
rõ: “Nếu nước độc lập mà dân vẫn
đói khổ, không hưởng hạnh phúc, tự
do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa
lý gì”. Vì vậy giải phóng dân tộc phải
đi tới giải phóng con người khỏi mọi

áp bức, bất công, mang lại ấm no,
hạnh phúc cho mỗi con người, trước
hết là nhân dân lao động. ứ hai, tư
tưởng về trách nhiệm chăm lo đời
sống nhân dân của Đảng và Chính
phủ. Người khẳng định: “Chính sách
của Ðảng và Chính phủ là phải hết
sức chăm nom đến đời sống của
nhân dân. Nếu dân đói, Ðảng và
Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là
Ðảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân
dốt là Ðảng và Chính phủ có lỗi; nếu
dân ốm là Ðảng và Chính phủ có
lỗi”. ứ ba, tư tưởng về phát triển
kinh tế và không ngừng cải thiện đời
sống nhân dân ngay trong từng bước
phát triển. Hồ Chí Minh chỉ rõ, đặc
điểm to nhất của thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là
xuất phát từ nước nông nghiệp lạc
hậu, chưa qua giai đoạn phát triển tư
bản chủ nghĩa. Do vậy đi lên chủ
nghĩa xã hội phải tiến hành từng
bước, quan tâm đến việc phát triển
lực lượng sản xuất xã hội hiện còn
rất thấp, quan tâm đến đời sống
nhân dân, lực lượng sản xuất chủ
yếu của xã hội. Phải thực sự cần
kiệm để xây dựng nước nhà; tăng gia
sản xuất và tiết kiệm, sản xuất đi đôi
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với tiết kiệm. ứ tư, tư tưởng về
chăm lo phát triển con người một
cách toàn diện. eo Chủ tịch Hồ
Chí Minh, muốn thực hiện thành
công sự nghiệp cách mạng vĩ đại
phải biết phát huy nhân tố con
người. Chăm lo đến con người bao
gồm cả đời sống vật chất và đời sống
tinh thần,  quan tâm bồi dưỡng thế
hệ cách mạng cho đời sau, bởi “vận
mệnh của nước nhà thịnh hay suy,
yếu hay mạnh một phần lớn là do
thanh niên”...
3. Tấm gương đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân,
phát huy dân chủ, chăm lo đời sống
nhân dân

Một là, về tấm gương gắn bó với
nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí
Minh. ứ nhất, đó là tấm gương
chia sẻ những nỗi khổ của người
dân, dám đứng lên bênh vực quyền
lợi cho nhân dân. Ngay từ thủa
thiếu thời, là học sinh trung học ở
Huế đến khi là Chủ tịch nước, suốt
đời Hồ Chí Minh gắn bó máu thịt
với dân. ứ hai, là tấm gương quan
tâm, tôn trọng đến lợi ích hằng ngày
của nhân dân. eo Người, tôn
trọng lợi ích thiết thân của nhân

dân không chỉ từ cái kim, sợi chỉ
của dân cũng không được xâm
phạm, mà quan trọng nhất là tất cả
đường lối, chính sách của Ðảng và
Nhà nước đều phải hướng vào dân
và nhằm nâng cao đời sống của
nhân dân. ứ ba, là tấm gương quý
trọng của cải của nhân dân, thực sự
cần kiệm, liêm chính. Cần kiệm,
liêm chính là phẩm chất đạo đức
mẫu mực, phong cách cao
thượng nổi bật của Hồ Chí Minh.
Cần, kiệm, liêm, chính là thái độ
trân trọng của cải do nhân dân làm
ra, là điều kiện để gần dân và là cách
cư xử nhân đạo, nhân văn của lãnh
tụ với nhân dân. ứ tư, là tấm
gương về trách nhiệm trước nhân
dân. Người khẳng định: “Tôi tuyệt
nhiên không ham muốn công danh,
phú quý chút nào. Bây giờ gánh vác
chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác
thì tôi phải gắng làm, cũng như một
người lính vâng lệnh quốc dân ra
trước mặt trận”. Với Đảng, Người đã
căn dặn: “Phải giữ gìn Đảng ta thật
trong sạch, phải xứng đáng là người
lãnh đạo, người đầy tớ trung thành
của nhân dân”. Hai là, tấm gương
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
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về phát huy dân chủ trong nhân
dân. Trước hết, đó là sự tuyệt đối tin
tưởng vào sức mạnh của nhân dân,
có dân là có tất cả để phát huy sức
mạnh trong dân. Từ quan niệm dân
chủ là chìa khóa vạn năng để giải
quyết mọi vấn đề, Hồ Chí Minh
luôn quan tâm đến phát huy dân
chủ của toàn dân để “đem tài dân,
sức dân, của dân làm lợi cho dân”.
ứ hai, là tấm gương phát huy dân
chủ trong tổ chức, trong tập thể.
Phát huy dân chủ trong tổ chức,
trong tập thể để phát huy sức mạnh
của tổ chức, của tập thể. Bản thân
Hồ Chí Minh không bao giờ đặt
mình cao hơn tổ chức, ở ngoài sự
kiểm tra, giám sát của tổ chức, tôn
trọng các quyết định dân chủ của
tập thể. ứ ba, là tấm gương thực
hành dân chủ để phát huy sức mạnh
của mỗi cá nhân. Người chủ trương:
“Phải thật sự mở rộng dân chủ để tất
cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của
mình”; “Có dân chủ mới làm cho
cán bộ và quần chúng đề ra sáng
kiến”. ứ tư, là tấm gương người
đứng đầu chịu trách nhiệm về tất cả
các việc làm của tập thể. Hồ Chí
Minh nhận thức rõ và hoàn thành

tốt trách nhiệm cá nhân, nhiệm vụ
được tập thể giao cho; tuyệt đối tuân
thủ nguyên tắc tập trung dân chủ,
tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
Khi tập thể mắc sai lầm, tự mình,
người lãnh đạo phải nhận lỗi trước
dân. Ba là, tấm gương đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh về chăm
lo đời sống nhân dân.Nội dung tập
trung vào các vấn đề sau: ứ nhất,
là tấm gương nói đi đôi với làm,
cùng nhân dân chống giặc đói, giặc
dốt, giặc ngoại xâm ngay sau khi
thành lập nước. Ngay sau Cách
mạng áng Tám thành công, nạn
đói ở miền Bắc diễn ra rất nguy cấp.
Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào cả
nước tham gia cứu đói. Người nêu
gương cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa,
mỗi bữa một bơ, dành gạo để cứu
đồng bào. ứ hai, là tấm gương sâu
sát, nắm vững dân tình, hiểu rõ dân
sinh, quan tâm đến cuộc sống hằng
ngày của nhân dân. Số liệu thống kê
cho thấy, trong 10 năm (1955-1965),
Hồ Chí Minh có 700 lần đi thăm cơ
sở, đến với dân. Nhiều câu chuyện
cảm động về sự quan tâm của Hồ
Chí Minh đối với nhân dân. Câu
chuyện về đêm 30 Tết năm 1962, với
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cương vị là Chủ tịch Đảng, Chủ tịch
nước, Người đã đến thăm nhà chị
Tín, người dân nghèo gánh nước
thuê  ở ngõ Hàng Chĩnh, Hà Nội.
ứ ba, là tấm gương  quan tâm xây
dựng “đời sống mới”, nền văn hóa
mới, nâng cao tinh thần của nhân
dân. Sau cách mạng áng Tám, Hồ
Chí Minh viết tác phẩm “Đời sống
mới”, tuyên truyền, phổ biến về lối
sống văn hóa, văn minh trong xã
hội, nhất là đối với các vùng quê lạc
hậu. Người coi giáo dục là lĩnh vực
ưu tiên hàng đầu, chỉ đạo thực hiện
“bình dân học vụ”, để xoá nạn mù
chữ, chống giặc dốt, viết thư cho
học sinh nhân ngày khai trường của
nước Việt Nam mới...
4. Xây dựng ý thức tôn trọng nhân
dân, phát huy dân chủ của nhân dân,
chăm lo đời sống nhân dân 

(1) Về xây dựng ý thức tôn trọng
nhân dân

ứ nhất, là xây dựng ý thức tôn
trọng quyền làm chủ của nhân dân.
Cần nhận thức thật rõ về mục đích
phấn đấu của Đảng và vai trò làm
chủ của nhân dân trong tư tưởng
Hồ Chí Minh. Đảng ta không có lợi
ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ

quốc, của nhân dân; dân làm chủ thì
Đảng, Nhà nước, cán bộ, đảng viên,
công chức là công bộc, “đầy tớ” của
dân. Các cơ quan quản lý nhà nước
phải coi phục vụ nhân dân là lý do
tồn tại của mình. Cán bộ, đảng viên,
công chức cần thực hiện nghiêm và
đầy đủ các quy định trong Hiến
pháp, pháp luật, những quy trình,
quy chế trong quan hệ với nhân dân
đã được ban hành. ứ hai, tôn
trọng, đảm bảo lợi ích của người
dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh khẳng
định chăm lo lợi ích của nhân dân
để lôi cuốn được người dân theo
mình không chỉ là thực hiện mục
tiêu, mà còn tạo động lực to lớn để
giải quyết các vấn đề đặt ra trong
quá trình phát triển. Các tổ chức
đảng, cơ quan quản lý nhà nước
phải tôn trọng, đảm bảo, chăm lo
đến lợi ích nhân dân; xây dựng cơ
chế, chính sách hợp lý bảo đảm tự
do làm ăn theo pháp luật, bảo đảm
công bằng, hợp lý trong quan hệ
phân phối, phân phối lại thu nhập
quốc dân. Nhà nước phải có chính
sách bảo vệ lợi ích của “những
người yếu thế”. ực hiện tốt mục
tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
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công bằng, văn minh, thể hiện trong
từng chính sách, cụ thể hóa trên
từng ngành, địa phương để thỏa
mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu vật
chất và tinh thần của nhân dân. ứ
ba, là phải kính trọng, lễ phép trong
giao tiếp với nhân dân”. Đối với
nhân dân phải kính trọng, lễ phép”
là điều Hồ Chí Minh dạy Công an
cách mạng, nhưng cũng là yêu cầu
chung đối với mỗi cán bộ, đảng
viên, công chức. Hồ Chí Minh coi
trung với nước, hiếu với dân là
phẩm chất đạo đức cách mạng hàng
đầu, thì kính trọng nhân dân, coi
nhân dân như cha mẹ mình là nghĩa
vụ, bổn phận của cán bộ, đảng  viên,
công chức phải làm để thực sự là
“người đầy tớ trung thành” của
nhân dân. Nội dung kính trọng lễ
phép với dân thể hiện rõ trong quan
hệ với nhân dân, trước hết là quan
hệ quản lý, hành chính, dân sự.
Đồng thời khi đã xác định rõ yêu
cầu trách nhiệm kính trọng, lễ phép
với nhân dân của người cán bộ,
đảng viên, công chức, thì trong tất
cả các mối quan hệ, trong “công
đường” cũng như ngoài xã hội,
người cán bộ, đảng viên, công chức

luôn luôn có thái độ đúng mực với
công việc, với nhân dân. Hai là, phát
huy dân chủ của nhân dân. Phát huy
dân chủ trực tiếp. Dân chủ trực tiếp
là sự tham gia trực tiếp của người
dân vào chính sách và quản lý, nhất
là ở cấp địa phương, thông qua việc
nêu ý kiến với các cấp có thẩm
quyền của Nhà nước với các hình
thức khác nhau. Để thực hành dân
chủ trực tiếp, người dân cần được
đảm bảo các quyền về thông tin
(dân biết), tham gia thảo luận (dân
bàn), triển khai (dân làm), kiểm tra,
giám sát (dân kiểm tra) các chủ
trương, chính sách ở địa phương.
Để thực hiện tốt quyền dân chủ trực
tiếp của người dân hiện nay, cần
khắc phục tính hình thức khi thực
hiện dân chủ cơ sở. ực tế cho
thấy, người dân chỉ nhiệt tình tham
gia khi các công việc được bàn liên
quan trực tiếp đến lợi ích của họ,
khi họ chứng kiến tận mắt những
kết quả từ sự tham gia của họ. Cần
tăng cường khuôn khổ pháp lý cho
thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở,
tạo động cơ khuyến khích cho việc
tham gia thực hành dân chủ trực
tiếp ở cơ sở. Nghiên cứu để sớm

LÝ LUẬN & THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

26 SỐ 69 (203) - 2019



thực hiện các cuộc trưng cầu dân ý
theo văn bản luật đã được ban hành.
Tăng cường hình thức bầu cử trực
tiếp ở cơ sở, như để người dân bầu
bí thư chi bộ làm trưởng thôn. Tăng
cường thực hiện bỏ phiếu kín thay
vì giơ tay biểu quyết trong các cuộc
họp công khai. Công khai hóa quá
trình đề cử, khuyến khích người
dân tham gia nhiều hơn vào bầu cử
và sàng lọc những quan chức làm
việc kém hiệu quả, không trung
thực trong danh sách đề cử.  Đổi
mới việc tranh cử, khắc phục tính
hình thức của tranh cử hiện nay. Mở
rộng các hình thức, nâng cao tính
thiết thực của các cuộc tiếp xúc cử
tri của đại biểu Quốc hội, Hội đồng
nhân dân các cấp để huy động sự
tham gia của người dân. Hoàn thiện
dân chủ đại diện. Dân chủ đại
diện là hình thức cơ bản mà thông
qua đó, nhân dân thực hiện quyền
lực nhà nước, vận hành theo quy
định của Hiến pháp, pháp luật. eo
cơ chế này, nhân dân bầu ra cơ quan
đại diện, trong đó Quốc hội là cơ
quan quyền lực nhà nước cao nhất,
Hội đồng nhân dân là cơ quan
quyền lực nhà nước ở địa phương.

Hình thức dân chủ đại diện tồn tại
như một tất yếu khách quan của xã
hội hiện đại và đang góp phần quan
trọng trong tổ chức, điều hành,
quản lý các mặt, các lĩnh vực hoạt
động của đất nước nói chung và
từng địa phương nói riêng. Đổi mới,
phát huy quyền dân chủ đại diện
của nhân dân hiện nay tập trung
vào các điểm sau: Đổi mới, nâng cao
tính thực chất, tính dân chủ và sự
công khai trong các cuộc bầu cử
Quốc hội và hội đồng nhân dân các
cấp, thu hút sự tham gia một cách
chủ động, tích cực, phấn khởi của
đông đảo người dân. Đảm bảo và
tăng cường quyền kiểm tra, giám sát
của nhân dân với các cơ quan dân
cử, khắc phục tính hình thức trong
kiểm tra, giám sát ở tất cả các cấp.
Nâng cao hiệu quả hoạt động của
các cơ quan dân cử, bao gồm cả
năng lực chuyên môn và trình độ
hiểu biết pháp luật của các đại biểu
dân cử, nhất là ở các địa phương,
khắc phục tình trạng chất lượng của
các đại biểu dân cử còn những hạn
chế và bất cập, bởi còn nặng về cơ
cấu... ực hiện đúng cơ chế “Đảng
lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân
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dân làm chủ” trong điều kiện nhà
nước pháp quyền, khắc phục tình
trạng hoạt động của Hội đồng nhân
dân cấp cơ sở còn mang nặng tính
hình thức, kém hiệu quả và thường
bị cấp ủy, ủy ban nhân dân cùng cấp
lấn át, làm thay. Tập trung cải cách,
đổi mới tổ chức và hoạt động của
Hội đồng nhân dân xã, phường, thị
trấn phù hợp với yêu cầu mới. Huy
động nhân dân tham gia xây dựng
Đảng, chính quyền nhà nước. Dựa
vào nhân dân để xây dựng Đảng,
Nhà nước và các đoàn thể chính trị
- xã hội. Trong điều kiện Đảng cầm
quyền, đảm bảo quyền của nhân
dân trong xây dựng Đảng, Nhà
nước là đảm bảo dân chủ về chính
trị của nhân dân. Để tạo điều kiện
và phát huy vai trò của nhân dân
trong xây dựng Đảng và Nhà nước
trong giai đoạn hiện nay, cần tập
trung vào các điểm sau: Quán triệt
đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh về
mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với
nhân dân, về công tác dân vận trong
cán bộ, đảng viên, công chức. “Cán
bộ và đảng viên càng phải nâng cao
tinh thần phụ trách trước Đảng và
trước quần chúng, hết lòng hết sức

phục vụ nhân dân”; Đổi mới cơ chế
và quy trình ra quyết định lãnh đạo,
quản lý theo hướng phát huy dân
chủ, phát huy vai trò của nhân dân
trong việc tham gia xây dựng chủ
trương, chính sách. Lắng nghe tiếng
nói của dân, trân trọng những sáng
kiến của dân, từ đó làm phong phú
trí tuệ của Đảng;  Từng bước hoàn
thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa,
bảo đảm dân chủ từ trong Đảng đến
dân chủ ngoài xã hội được thực hiện
trong thực tế ở các cấp, các địa bàn,
các lĩnh vực. Xây dựng các thiết chế,
thể chế để nhân dân thực hiện
quyền dân chủ trực tiếp và dân chủ
đại diện trên tất cả các lĩnh vực kinh
tế, chính trị, văn hóa, xã hội; từng
bước thực hiện quyền tổ chức, quản
lý đời sống cộng đồng; Tăng cường
vai trò giám sát và phản biện xã hội
của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
chính trị - xã hội và nhân dân. Tăng
cường và đổi mới công tác dân vận
của Đảng, Nhà nước và toàn bộ hệ
thống chính trị. ực hiện tốt các
quan điểm của Đảng về đổi mới sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác
dân vận trong tình hình mới. ể
chế hóa các quan điểm, chủ trương
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mới của Đảng về dân vận thành các
văn bản pháp luật để các cấp chính
quyền, cán bộ, đảng viên và nhân
dân thực hiện; Tiếp tục đẩy mạnh
phòng chống suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng
và xã hội. Đẩy mạnh thực hiện Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XII, xử lý
nghiêm, không có vùng cấm, từ trên
xuống dưới, thông báo công khai
trên các phương tiện thông tin đại
chúng những phần tử thoái hóa,
biến chất, ức hiếp nhân dân, lợi
dụng chức quyền để thực hiện lợi
ích cá nhân, nhóm... Đẩy mạnh
tuyên truyền các tấm gương cán bộ,
đảng viên, công chức gương mẫu,
tận tụy với công việc, nói đi đôi với
làm để nhân dân tin tưởng noi theo,
góp phần lấy lại niềm tin trong nhân
dân. Ba là, về chăm lo đời sống nhân
dân. Chăm lo đời sống vật chất của
nhân dân. Tiếp tục thực hiện chủ
trương giải phóng sức dân, tạo điều
kiện thuận lợi nhất cho nhân dân tự
do làm ăn theo pháp luật, làm giàu
cho mình cho đất nước. ực hiện
đường lối phát triển kinh tế trong
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng,

các nghị quyết của Ban Chấp hành
Trung ương, Bộ Chính trị về kinh
tế, thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng
nhanh, hiệu quả và bền vững, vì
mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh”. ực
hiện các chủ trương, biện pháp
khuyến khích sản xuất kinh doanh,
hỗ trợ nhân dân trong hoạt động
sản xuất kinh doanh; xây dựng bộ
máy nhà nước theo hướng “kiến
tạo, phục vụ phát triển, liêm chính
và hành động” ở tất cả các cấp. Đẩy
mạnh thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí, tiêu cực trong quản lý và
chi tiêu ngân sách, dành tiền cho
đầu tư phát triển, góp phần nâng
cao đời sống nhân dân. Đó là thực
hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về sản
xuất và tiết kiệm gắn với nhau và là
một phương pháp để nâng cao đời
sống nhân dân. Tình trạng lãng phí
của công, chi tiêu không hợp lý,
quản lý ngân sách không chặt chẽ,
gây thất thoát lớn, không chỉ dẫn tới
giảm đầu tư phát triển, ảnh hưởng
đến đời sống nhân dân, mà còn gián
tiếp tạo nên sự bất bình đẳng trong
thu nhập của cán bộ, đảng viên,
công chức, tăng nợ công và nguy cơ
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tham nhũng. Đổi mới tổ chức bộ
máy của hệ thống chính trị, quản lý
nhà nước khu vực dịch vụ công,
theo các nghị quyết thông qua tại
Hội nghị Trung ương 6 khóa XII để
nâng cao hiệu quả quản lý nhà
nước, đồng thời góp phần nâng cao
đời sống nhân dân. ực hiện cải
cách chính sách tiền lương, cải cách
chính sách bảo hiểm xã hội, thực
hiện bình đẳng và nâng cao thu
nhập cho cán bộ, công chức, viên
chức khu vực công, người lao động
trong doanh nghiệp, đảm bảo an
sinh xã hội cho người dân. ực
hiện các Nghị quyết 26-NQ/TW về
“Cải cách chính sách tiền lương cho
cán bộ, công chức, viên chức, lực
lượng vũ trang và người lao động
trong doanh nghiệp”, Nghị quyết 28-
NQ/TW về “Cải cách chính sách
bảo hiểm xã hội” đã được ban hành,
bắt đầu từ năm 2021, là bước quan
trọng trong chăm lo đời sống nhân
dân. Chăm lo đời sống tinh thần,
văn hóa của nhân dân. ực hiện
tốt quan điểm phát triển văn hóa,
xây dựng con người là nền tảng tinh
thần của xã hội, tạo nên sức mạnh
nội sinh trong xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc. Nền tảng tinh thần đó đã
giúp cho nhân dân ta vượt qua bao
khó khăn, thử thách, giữ vững bản
sắc văn hóa dân tộc và nền độc lập,
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, và xây
dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai
đoạn hiện nay. Tổ chức thực hiện tốt
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9
khóa XI (Nghị quyết 33-NQ/TW)
“Về xây dựng và phát triển văn hóa,
con người Việt Nam đáp ứng yêu
cầu phát triển bền vững đất nước”,
để xây dựng đời sống văn hóa, tinh
thần phong phú, lành mạnh của
nhân dân trong giai đoạn hiện nay.
Xây dựng ý thức tôn trọng nhân
dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời
sống nhân dân là nội dung cơ bản
trong tư tưởng Hồ Chí Minh, là tạo
động lực to lớn cho công cuộc đổi
mới, đồng thời là giải pháp quan
trọng, cấp bách trong xây dựng
Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị
trong giai đoạn hiện nay. ực hiện
tốt chủ đề năm 2019 để thực hiện
tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ
Chính trị khóa XII về “Tiếp tục đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
trong giai đoạn hiện nay” n
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1. Mô hình phát triển của Nhật Bản
Quá trình phát triển của Nhật Bản

kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ
hai đến nay đã trải qua nhiều giai
đoạn. Trong đó, giai đoạn hoàng
kim nhất của kinh tế Nhật Bản là
giai đoạn tăng trưởng cao (1955-
1973) mà thế giới gọi đó là “sự thần
kỳ” Nhật Bản với tốc độ tăng trưởng
GDP trung bình đạt mức xấp xỉ
10%/năm. Sau thời kỳ tăng trưởng
cao, kinh tế Nhật Bản bước vào giai
đoạn phát triển ổn định (1974 -
1990) với tốc độ tăng trưởng GDP
trung bình khoảng 4%. Sau giai
đoạn này, kinh tế Nhật Bản bước vào
2 thập kỷ mất mát (1991 - 2010) do
những hậu quả của kinh tế “bong
bóng” với tốc độ tăng GDP ở mức
âm hoặc rất thấp kèm theo rất nhiều
hệ lụy về kinh tế, xã hội. Kể từ năm

2011 đến nay, với việc thực hiện
chính sách cải cách Abenomics của
ủ tướng Shinzo Abe, kinh tế Nhật
Bản đã có những cải thiện đáng kể.
Tuy nhiên, những khó khăn thách
thức vẫn còn rất nhiều. 

(1) Một số đặc trưng chủ yếu về
mô hình phát triển của Nhật Bản

- Tổ chức xây dựng và phát triển các
tập đoàn tài chính tư bản tiền tệ hiện
đại: Các xí nghiệp của hệ thống tài
phiệt vốn thuộc Mitsui, Mitsubishi,
Sumitomo bị phân tán trước 1950
được tập trung và hợp nhất lại với
nhau, đồng thời sáp nhập với các ngân
hàng tư bản hình thành các tập đoàn
tư bản tiền tệ, bất động sản lớn. Ngoài
ra Nhật Bản còn tổ chức các công ty
tổng hợp kiểu công ty xuyên quốc gia.  

- ực hiện phương thức sản xuất
lệch, ưu tiên sản xuất loại tư liệu phát
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triển sản xuất: Nhật Bản sau chiến
tranh đứng trước cục diện sản xuất
bị thu hẹp, vật phẩm thiếu thốn, giá
cả tăng vọt, do thiếu than nên gang
thép, điện, phân bón, máy nông
nghiệp cũng không có cách nào khôi
phục sản xuất bình thường. an
chính là nguồn nguyên liệu cơ sở mà
Nhật Bản đang nắm duy nhất. Việc
tăng sản lượng than và thép đã trở
thành nhiệm vụ trọng tâm của kinh
tế Nhật Bản lúc đó. Khoản tiền
chênh lệch giữa giá xuất xưởng với
giá nhà nước quy định đối với sắt
thép và than được đảm bảo để ngành
nghề trọng điểm thu được lợi nhuận
ổn định, đồng thời thông qua việc
phục hưng phát hành kho bạc thực
hiện khoản tiền mua hàng trọng
điểm đối với các ngành này. 

- Cấu tạo thể chế vận hành tương
đối với kinh tế thế giới, thu hút kỹ
thuật tiên tiến của nước ngoài, thực
hiện cải tạo kỹ thuật kinh tế quốc
dân: Chính phủ Nhật Bản đã tìm
cách thu hút kỹ thuật và thiết bị tiên
tiến, kinh nghiệm quản lý nhằm cải
tạo và thay thế công nghệ sản xuất
lạc hậu, thiết bị cũ kỹ nâng cao việc
hợp lý hóa ngành nghề và hợp lý hóa

đầu tư năng lực cạnh tranh quốc tế
của sản phẩm.

(2) Những ưu điểm nổi bật của
mô hình phát triển Nhật Bản

- Tận dụng tốt các lợi thế của môi
trường kinh tế quốc tế: Nhật Bản lấy
thị trường quốc tế làm chỗ dựa, vai
trò của môi trường quốc tế nổi lên
ngày càng rõ nét. Xét từ môi trường
kinh tế, sự thay đổi về hành vi quốc
tế cũng đã xúc tiến một cách có hiệu
quả sự phát triển của kinh tế Nhật
Bản. Giai đoạn cất cánh của kinh tế
Nhật Bản, chính là thời kì tăng
cường hợp tác quốc tế trên thế giới,
thời gian này ở lĩnh vực mậu dịch đã
thành lập tổng hiệp định quan hệ
mậu dịch quốc tế; ở lĩnh vực tiền tệ,
đã tổ chức quỹ tiền tệ quốc tế. Toàn
bộ trật tự kinh tế thế giới được đặt
dưới sự khống chế của hai hệ thống
lớn, đối với Nhật Bản mà nói, đó
cũng là điều kiện tốt cho việc phát
triển kinh tế Nhật Bản. 

- Phát huy có hiệu quả các lợi thế so
sánh của đất nước: Đầu những năm
50, hệ số lao động sản xuất của Nhật
Bản tương đối cao, song mức độ tiền
lương của Nhật Bản so với Mỹ lại
tương đối thấp. Nhật Bản đã tận
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dụng tốt những lợi thế này trong giai
đoạn đầu công nghiệp hóa để giúp
nâng cao tính cạnh tranh của sản
phẩm, tạo cơ chế kích thích phát
triển kinh tế.

Nhật Bản cũng có điều kiện địa
hình bờ biển tương đối ưu việt, lợi
dụng các cảng vịnh có điều kiện tự
nhiên tốt, Nhật bản đã phát triển
mạnh ngành đóng tàu và ngành vận
tải để vận chuyển về Nhật Bản
những tài nguyên khoáng sản chất
lượng tốt giá rẻ từ các nơi trên thế
giới; đồng thời, xuất khẩu các sản
phẩm gia công lắp ráp hoặc chế tạo
từ nước Nhật ra thị trường thế giới.

- Phát triển tiềm lực khoa học kỹ
thuật cao của đất nước: Nhật Bản đã
sử dụng thành quả nghiên cứu cơ sở,
nghiên cứu ứng dụng của các nước
Âu Mỹ, do họ bỏ ra lượng tiền lớn và
thời gian tương đối dài mới thu được
kết quả. Họ đã nhanh chóng tiếp thu,
tiến hành nghiên cứu, khai thác ở
trong nước. Nhờ vậy đã rút ngắn rất
lớn thời gian đầu tư nghiên cứu, khai
thác và tăng nhanh chu kỳ chuyển
hóa khoa học kỹ thuật thành sức sản
xuất hiện thực. Đây là chiến lược có
hiệu suất rất cao.

- Xây dựng mô hình quản lý kiểu
Nhật Bản: Ba tiêu chí lớn trong quản
lý xí nghiệp của Nhật Bản, được mọi
người mệnh danh là “ba pháp bảo
lớn”, trải qua sự phát triển lâu dài đã
hình thành nên tinh thần quản lý
kiểu Nhật Bản đặc biệt độc đáo:

+ Tinh thần “hòa giữa trời và đất”,
“dĩ hòa vi quí”: Nhấn mạnh sự hợp
tác của nhà tư bản với người lao
động trong nội bộ xí nghiệp, phản
đối việc tranh giành lẫn nhau gây
tiêu hao.

+ Tinh thần lấy con người làm
trọng tâm: Người Nhật Bản đã kết
hợp chủ nghĩa công lợi của giai cấp
tư sản lũng đoạn hiện đại phương
Tây với chủ nghĩa Nho giáo truyền
thống của Trung Quốc, thống nhất
chất lượng quản lý khoa học của Mỹ
với hành vi khoa học nhân tế của
phương Đông, nổi bật sự quản lý của
con người, đề cao sự quan tâm đối
với con người.

+ Tinh thần tính toán kỹ lưỡng:
ế giới gọi người Nhật Bản hiện đại
là “động vật kinh tế”. Cụm từ này vừa
có ý xấu nhưng cũng có nhiều ý tốt.
Người lãnh đạo xí nghiệp của Nhật
Bản cũng tự coi họ là dựa vào “luận
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ngữ” của Trung Quốc cộng với bàn
tính mà đánh khắp thiên hạ.

(3) Những hạn chế của mô hình
phát triển Nhật Bản

Mô hình phát triển của Nhật Bản
một thời được nhiều người ngưỡng
mộ, đã dần dần trở nên khiếm
khuyết, kìm hãm sự vận động tiến lên
của nền kinh tế, vai trò của các chủ
thể kinh tế tiếp tục giảm, nó không
còn phù hợp khi chuyển sang giai
đoạn xã hội hậu công nghiệp, cần
phải có sự điều chỉnh, tiến hành các
cuộc cải cách cơ cấu sâu sắc nhằm
biến đổi chính hệ thống kinh tế.

Xuất phát từ thực tiễn trên, từ
những năm 90, Nhật Bản tiến hành
phi điều chỉnh nền kinh tế nhằm
mục đích giảm xuống mức tối thiểu
sự can thiệp của Nhà nước, đưa nền
kinh tế trở lại hoạt động theo cơ chế
tự điều chỉnh, dựa trên những
nguyên tắc của nền kinh tế thị trường
đích thực, hội nhập sâu vào nền kinh
tế thế giới. Cụ thể: Tư nhân hóa các
doanh nghiệp nhà nước; cải cách
hành chính; tự do hóa tài chính; cải
cách hệ thống ngân hàng; điều chỉnh
ngân sách và cải cách chế độ thuế; cải
cách hệ thống bảo hiểm xã hội.

2.  Mô hình phát triển của Hàn Quốc
Hàn Quốc có nền kinh tế đứng

thứ 3 ở châu Á và thứ 13 trên thế
giới. Sau cuộc chiến tranh Triều
Tiên, nước này đã xây dựng từ một
nước nghèo đói thành một trong
những nền kinh tế phát triển hàng
đầu, thường được mọi người biết
đến như “Kỳ tích sông Hàn”. Trong
quá khứ, nền kinh tế Hàn Quốc phụ
thuộc chủ yếu vào nông nghiệp. Chỉ
vào đầu những năm 1960, nền sản
xuất công nghiệp mới bắt đầu có
những bước chuyển biến mạnh mẽ.
Sau chiến tranh Triều Tiên (1950-
1953), nguồn trợ cấp kinh tế từ Hoa
Kỳ đã giúp Hàn Quốc phục hồi
nhanh chóng. Chính phủ ưu tiên
phát triển các ngành sản xuất để làm
động lực kích thích xuất khẩu. Chỉ
sau một thế hệ, Hàn Quốc đã phát
triển từ một trong những quốc gia
nghèo nhất thế giới thành một trong
những trung tâm phát triển công
nghiệp tiềm năng của khu vực. 

Lực lượng sản xuất và chi phối đời
sống xã hội ở Hàn Quốc chính là các
tập đoàn, công ty kinh tế rất lớn
(Chaebol). Tại Hàn Quốc có 30 tập
đoàn kinh tế hùng mạnh. Mỗi tập
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đoàn kinh tế có số vốn từ 10 tỷ đến 70
tỷ USD, nổi bật là các tập đoàn Huyn-
dai, Daewoo, Samsung, LG v.v.. Có tài
liệu tính về mặt hiệu quả kinh tế, lực
lượng chi phối đời sống chính trị  kinh
tế  xã hội của Hàn Quốc là: 30 tập
đoàn kinh tế lớn chi phối 70% đời
sống chính trị  kinh tế  xã hội (vì 30 tập
đoàn này chiếm 70% GDP của Hàn
Quốc); Tổng thống chi phối 2%;
Chính phủ chi phối 2%; còn lại là các
công ty vừa và nhỏ chi phối. Mỗi tập
đoàn kinh tế đều có viện nghiên cứu
kinh tế. Viện này làm chức năng tư
vấn và tham mưu cho lãnh đạo tập
đoàn. Toàn quốc có “Viện Phát triển
Hàn Quốc” (Korea Development In-
stitute). Đây là Viện nghiên cứu các
vấn đề kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc,
làm nhiệm vụ nghiên cứu độc lập về
kinh tế cơ bản và kinh tế ứng dụng.  

Tổng thống Park Chung Hee là
một trong những Tổng thống có
nhiều đóng góp trong cải cách và
phát triển kinh tế của Hàn Quốc.
Chủ trương của ông là triệt để khai
thác nguồn nhân lực của Hàn Quốc
để làm hàng xuất khẩu. Còn Tổng
thống Roh Moo Huyn chủ trương
xây dựng những tập đoàn kinh tế lớn

làm đầu tàu. Chính ông đã góp phần
đưa thu nhập bình quân đầu người
của Hàn Quốc lên từ 17 đến 20.000
USD/năm. Tổng thống Kim Young
Sam là một nhà cải cách lớn, người
đã đưa ra học thuyết về chính sách
toàn cầu hoá của Hàn Quốc. 

Chính phủ Hàn Quốc thường đề
ra những kế hoạch phát triển kinh tế
5 năm để thúc đẩy công nghiệp hóa.
Để đạt được những thành tựu như
vậy, chính phủ đã tác động trực tiếp
vào nền kinh tế thông qua những ưu
tiên đặc biệt cho một số ngành nghề
kinh doanh, điều chỉnh tỷ giá hối
đoái và thực hiện những chính sách
tài khóa mang tính tập trung cao. 

Chính sách kinh tế ở Hàn Quốc
thường gắn chặt với chính sách tài
chính. Chính sách tài chính ở Hàn
Quốc phát triển khá đa dạng: thị
trường chứng khoán, tín dụng, kết
hợp nhiều loại tiền của các nước để
sử dụng vào mục đích kinh tế. Quỹ
tiêu dùng xã hội hoạt động dưới
dạng trả bằng tiền gồm nhiều loại
khác nhau cùng những khoản ưu đãi
và dịch vụ công cộng. Tiền hưu trí,
tiền trợ cấp khó khăn được quy định
theo thời giá. Khoản dự trữ ngoại tệ
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và dự trữ vàng ngày càng tăng cùng
với sự phát triển kinh tế. ị trường
chứng khoán được mở ra ở nhiều
thành phố, thị trấn, làm cho đồng
tiền trong xã hội luôn luôn được lưu
thông. Người Hàn Quốc rất sợ đồng
tiền nằm một chỗ. Họ đã đưa đồng
tiền vào cơn lốc xoáy của nền kinh
tế. Chính sách tín dụng bảo đảm lợi
ích của cả người cho vay và người
vay, nên nó phát triển đồng đều và
thuận chiều.

Cuộc khủng hoảng kinh tế năm
1997-1998 đã cho thấy những yếu
kém về cơ cấu của nền kinh tế nước
này. Những mối quan hệ mật thiết
giữa chính phủ, các ngân hàng và các
tập đoàn lớn đã tạo điều kiện dễ
dàng cho các tập đoàn vay một lượng
tiền lớn từ những tổ chức tài chính
để đầu tư mạo hiểm. Hậu quả là
những tập đoàn này đã trở thành con
nợ khổng lồ. Khi chúng sụp đổ, nó
đã tạo ra cú sốc lớn cho khu vực
ngân hàng. Giá trị đồng nội tệ giảm
xuống quá một nửa vào cuối năm
1997, kéo theo lạm phát và thất
nghiệp tăng nhanh.

Tuy nhiên, cách thức mà Hàn
Quốc đã vượt qua cuộc khủng hoảng

này trong một thời gian rất ngắn và
đưa nền kinh tế trở lại quỹ đạo phát
triển ổn định một lần nữa lại làm cho
thế giới phải thán phục. Vào tháng 12
năm 1997, Hàn Quốc chấp nhận số
tiền viện trợ khổng lồ từ Quỹ tiền tệ
quốc tế (IMF). Kèm theo số tiền là
những yêu cầu chính phủ Hàn Quốc
phải có những cải cách kinh tế tích
cực bao gồm tái cơ cấu khu vực
doanh nghiệp và tài chính. Chính
phủ tiến hành chuyển đổi tài sản nhà
nước sang cho khu vực tư nhân, mở
cửa thị trường trong nước cho cạnh
tranh với nước ngoài, yêu cầu các tập
đoàn kinh tế lớn giảm tỉ lệ nợ trên
vốn. Nền kinh tế đã phục hồi vào
năm 1999 và tiếp tục tăng trưởng đều
đặn trong suốt gần hai thập kỷ qua.

Bước sang thế kỷ 21, Hàn Quốc đã
tiến hành “Dự án IT toàn quốc” với hi
vọng trở thành nước đứng đầu thế
giới về công nghệ thông tin. Với các
nguồn quĩ công, chính phủ bắt đầu có
những biện pháp hỗ trợ tích cực cho
ngành công nghệ thông tin (dẫn đầu
bởi Samsung và LG). Hàn Quốc đã
vượt qua Hoa Kỳ và Nhật Bản để
thành nước dẫn đầu thế giới về sản
xuất chất bán dẫn và màn hình kỹ
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thuật số LCD và công nghệ Plasma,
cũng như những hàng điện tử gia
dụng như: Tivi hay điện thoại di động. 

êm vào đó, Chính phủ Hàn
Quốc cũng đang bắt đầu đầu tư vào
công nghệ robot. Với mục đích trở
thành “Nước có công nghệ robot
hàng đầu thế giới” vào năm 2025,
Chính phủ đã có dự định sẽ tạo ra
cho mỗi hộ gia đình ít nhất một con
robot vào năm 2020. Ngoài ra còn có
những kế hoạch tham vọng khác để
mở rộng những ngành như tài chính,
công nghệ sinh học, vũ trụ và giải trí.

Mô hình phát triển của Hàn Quốc
là kết quả không chỉ từ bên ngoài, từ
chiến lược phát triển theo định
hướng công nghiệp và tăng trưởng,
mà còn là kết quả của sự lựa chọn các
chính sách kinh tế khác nhau qua
từng giai đoạn.
3. Mô hình phát triển của Malaysia

(1) Mô hình phát triển giai đoạn
1998-2008

Sau cuộc khủng hoảng tài chính
châu Á 1997-1998, Chính phủ
Malaysia chủ trương tiến hành điều
chỉnh mô hình phát triển tập trung
vào một số vấn đề chủ yếu bao gồm:
xây dựng thể chế kinh tế, nâng cao

tính minh bạch trong các lĩnh vực
đầu tư, tài chính, môi trường kinh
doanh và phát triển sản xuất; thực
hiện cải tổ cơ cấu kinh tế thông qua
các kế hoạch điều chỉnh công nghiệp
như: Kế hoạch điều chỉnh công
nghiệp giai đoạn II-IMP2 (1996-
2005), kế hoạch điều chỉnh công
nghiệp giai đoạn III (IMP3, thời kỳ
2006-2020) với việc chú trọng phát
triển các ngành công nghệ kỹ thuật
cao, giá trị gia tăng và hàm lượng tri
thức lớn hơn; chính sách phát triển
dựa vào những nhân tố mới cho tăng
trưởng, nhất là khu vực công nghệ
thông tin và công nghệ sinh học;
tham gia có hiệu quả vào hợp tác
kinh tế khu vực và quốc tế.

Mặc dù vậy, quá trình điều chỉnh
mô hình phát triển của Malaysia
trong thập kỷ sau khủng hoảng 1997-
1998 chịu nhiều tác động từ bối cảnh
bên ngoài, ảnh hưởng đến các mục
tiêu mà chính phủ nước này đặt ra.
Kết quả là, những điều chỉnh trong
mô hình phát triển của Malaysia vẫn
chưa thực sự phát huy tác dụng và
phải đương đầu với nhiều khó khăn
và thách thức: Tăng trưởng kinh tế
giảm sút;  môi trường kinh doanh



LÝ LUẬN & THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

38 SỐ 69 (203) - 2019

không thuận lợi do thủ tục quan liêu
và cồng kềnh, năm 2010, chỉ số Cạnh
tranh toàn cầu giảm xuống bậc 24 so
với vị trí 21 trước đó1;  hoạt động của
các khu vực kinh tế kém hiệu quả;
chênh lệch giàu nghèo trong xã hội
có nguy cơ ngày càng mở rộng. Mặc
dù thu nhập GNP đầu người được
cải thiện, đạt mức 7.600 USD nhưng
chênh lệch phát triển lại gia tăng, thu
nhập của 40% số hộ gia đình nghèo
nhất chỉ bằng 1/7 của 20% số hộ gia
đình thu nhập cao nhất năm 20102. 

(2) Mô hình phát triển của
Malaysia giai đoạn 2008 đến nay

Để giải quyết những khiếm khuyết
của mô hình phát triển gây trở ngại
cho phát triển kinh tế và giải quyết
các vấn đề kinh - tế xã hội nêu trên,
Chính phủ Malaysia điều chỉnh lại
mô hình phát triển nhằm nâng cao
hiệu quả của khu vực sản xuất kinh
doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
bền vững, đảm bảo công bằng trong
phát triển. áng 3/2009, Hội đồng
Tư vấn Kinh tế Quốc gia (NEAC),
một cơ quan được thành lập từ thời
khủng hoảng 1997-1998 trực thuộc
Chính phủ đã đưa ra “Mô hình Kinh
tế Mới” (NEM) với 8 Sáng kiến Cải

cách Chiến lược (SRIs), cụ thể là:
nâng cao năng lực cho khu vực tư
nhân, tìm kiếm các nguồn lực tăng
trưởng mới; tập trung phát triển
nguồn nhân lực, chuyển đổi khu vực
công thông qua cải cách nhằm tạo
môi trường thuận lợi cho kinh
doanh, nâng cao quá trình đổi mới,
thu hẹp khoảng cách phát triển, tạo
ra một xã hội thống nhất, hài hòa...

ứ nhất, mô hình phát triển mới
của Malaysia chú trọng tới sự phát
triển của khu vực tư nhân, tìm kiếm
các nguồn lực tăng trưởng mới. Việc
nâng cao năng lực của khu vực tư
nhân được đưa ra trong Sáng kiến
Cải cách Chiến lược (SRI) của Mô
hình Kinh tế mới bao gồm SRI1:
“tiếp sinh lực cho khu vực tư nhân
dẫn dắt sự tăng trưởng”, SRI3: “tạo ra
một nền kinh tế trong nước có tính
canh tranh”, SRI7: “nâng cao các
nguồn lực của tăng trưởng” và SRI8:
“đảm bảo tính bền vững của tăng
trưởng”. Mục tiêu của cải cách này là
nâng cao tính năng động của khu
vực tư nhân, coi khu vực này như là
một động lực thực sự dẫn dắt tăng
trưởng kinh tế của đất nước. Chính
phủ đóng vai trò trung tâm trong các
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nỗ lực giúp các doanh nghiệp liên kết
vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong mô hình phát triển này,
Malaysia tập trung vào những nguồn
lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế
với cách tiếp cận mới, dựa trên động
lực tăng trưởng là khu vực tư nhân,
tăng năng suất lao động, hỗ trợ nâng
cao năng lực công nghệ cho các
ngành và hãng và phát triển các cụm
và hành lang kinh tế. Về cơ cấu ngành
bao gồm các ngành dựa vào nguồn
tài nguyên thiên nhiên, các khu vực
có lợi thế so sánh và các ngành mà
nước này đã có lợi thế từ thời kỳ đầu.
Đối với các ngành dựa trên nguồn tài
nguyên thiên nhiên, Malaysia tập
trung vào các hoạt động chế biến sản
phẩm có giá trị gia tăng cao, nhất là
dầu cọ với việc chú trọng phát triển
công nghệ bản địa, sản xuất sản
phẩm có lợi cho sức khỏe mà thị
trường cần. Khu vực điện và điện tử,
ngành có lợi thế từ ban đầu sẽ được
thúc đẩy thông qua lợi thế về kỹ năng,
tập trung vào phần có giá trị gia tăng
cao. Trong đó, các ngành dịch vụ thuê
ngoài sẽ thúc đẩy chuyên môn hóa và
tăng năng suất lao động. Một khu vực
có tiềm năng tăng trưởng khác là mở

rộng các hoạt động thương mại nông
nghiệp trong các công nghệ trồng
mới, thu hoạch và chế biến các sản
phẩm có giá trị gia tăng cao. Khu vực
dịch vụ được khai thác tiềm năng
tăng trưởng với hai ngành chính là du
lịch và giáo dục bên cạnh các ngành
khác là dịch vụ tài chính.

ứ hai, mô hình phát triển trong
giai đoạn này tập trung phát triển
nguồn nhân lực. Trong SRI2, Malaysia
chủ trương phát triển một lực lượng
lao động có chất lượng và giảm sự
phụ thuộc vào lao động nước ngoài.
eo đó, hệ thống giáo dục tương lai
của Malaysia phải được dẫn dắt bởi
các ưu tiên tăng trưởng của quốc gia
và phải đạt được tiêu chuẩn chất
lượng quốc tế. Điểm quan trọng hàng
đầu là hệ thống giáo dục phải quan
tâm đến nhu cầu của các ngành và
đào tạo ra những học sinh với kỹ
năng theo yêu cầu. Bên cạnh đó, hệ
thống đó phải xây dựng được các tài
năng của quốc gia từ giáo dục tiểu
học, trung học đến đào tạo nghề, kỹ
thuật và đại học. Nội dung thứ 2 của
phát triển nguồn nhân lực là đào tạo
và tái tạo lại kỹ năng cho lực lượng lao
động. Đây là một bộ phận tạo ra các
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tài năng quốc gia bên cạnh nguồn từ
hệ thống giáo dục. Nội dung thứ 3
của phát triển nguồn nhân lực là lôi
kéo và thu hút các tài năng trên toàn
cầu. Ngoài ra, phát triển nguồn nhân
lực không thể không tính đến việc
loại bỏ các tồn tại hiện đang bóp méo
thị trường lao động, hạn chế sử dụng
lao động phổ thông nước ngoài và
đảm bảo mạng lưới an sinh xã hội.

ứ ba, mô hình phát triển mới
nhấn mạnh vào điều chỉnh, cải cách
ở khu vực công. Quá trình chuyển đổi
khu vực công ở Malaysia trước hết
được tập trung vào việc cải thiện quá
trình ra quyết định thông qua các
biện pháp chính sách như thực hiện
cách tiếp cận một chính phủ toàn
tâm toàn ý cho việc cung cấp các
dịch vụ, giám sát và đánh giá các biện
pháp chính sách, khẩn trương thực
hiện việc kết cấu lại các cơ quan chủ
chốt của Chính phủ trong kế hoạch
chuyển đổi chính phủ. Nội dung thứ
hai của chuyển đổi khu vực công là
thực hiện những cải cách nhằm phân
phối dịch vụ công có hiệu quả bao
gồm: xây dựng một Chính phủ trong
sạch, có tính xây dựng, đảm bảo việc
thiết kế các chính sách hiệu quả, xây

dựng một hệ thống giám sát với sự
tham gia không chỉ là các cơ quan
của chính phủ mà còn có các tổ chức
phi chính phủ như các hãng tư nhân,
các nhóm xã hội dân sự, nâng cao vai
trò của kiểm toán, đấu tranh chống
tham nhũng. Bên cạnh đó, việc tăng
cường quản lý tài chính công cũng
chú trọng đến các giải pháp như đa
dạng hóa nguồn thu của Chính phủ,
hợp lý hóa các khoản trợ cấp, các
khuyến khích về thuế, cải thiện quản
lý ngân sách, đảm bảo tính minh
bạch của hệ thống tài khóa.

ứ tư, mô hình phát triển mới chú
trọng hơn tới khía cạnh xã hội như thu
hẹp khoảng cách phát triển, xây dựng
xã hội thống nhất, hài hòa. Mô hình
phát triển trong giai đoạn này hướng
tới giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng
và chênh lệch phát triển giữa các khu
vực bao gồm: (i) Giảm những khác
biệt về thu nhập thông qua các chương
trình hỗ trợ cho các nhóm người bất
lợi, tập trung vào nhóm 40% thu nhập
thấp nhất, chú ý tới nhóm nghèo
tương đối thông qua chiến lược thúc
đẩy tăng trưởng. (ii) Giảm sự khác biệt
giữa các khu vực với các giải pháp,
chính sách: phát triển có hiệu quả các



cụm kinh tế như là những phương
tiện giảm bất bình đẳng giữa các khu
vực, thực hiện các biện pháp nâng cao
thu nhập thông qua tăng khả năng tiếp
cận với dịch vụ xã hội có chất lượng,
như dịch vụ y tế, giáo dục, nhất là hai
bang Sabah và Sarawak. (iii) Nâng cao
khả năng tiếp cận các cơ hội một cách
công bằng và bình đẳng: như cơ hội về
việc làm, giáo dục, y tế, cơ hội kinh
doanh, đảm bảo an sinh xã hội cho
nhóm 40% thu nhập thấp nhất, loại bỏ
tình trạng phân biệt, đối xử. Ngoài ra
là các giải pháp về thúc đẩy tính cạnh
tranh, gắn với thị trường, các thủ tục
và tiêu chuẩn minh bạch... Mô hình
phát triển mới của Malaysia cũng đề
ra mục tiêu xây dựng một đất nước mà
tất cả các cộng đồng tộc người đều
được hưởng các lợi ích đầy đủ từ
thành quả của sự tăng trưởng, một
quốc gia phát triển bền vững, trong đó,
đáp ứng đủ các nhu cầu hiện tại mà
không làm tổn hại đến các thế hệ
tương lai. 

eo đánh giá của bà Victoria
Kwakwa, Phó Chủ tịch Ngân hàng
ế giới khu vực châu Á - ái Bình
Dương, Malaysia đang trở lại quỹ đạo
để vươn lên trở thành quốc gia có thu

nhập cao trong những năm tới3. Nền
kinh tế ngày càng được đa dạng hóa
và có độ mở lớn nhất trên thế giới với
tỷ lệ thương mại trên GDP bình quân
luôn ở mức trên 140% từ năm 2010.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của
Malaysia trong giai đoạn từ 2010 đến
nay cũng theo xu hướng tăng và bình
quân đạt mức 5,4%/năm. Lạm phát
được kiểm soát ở mức thấp và ổn
định, hỗ trợ cho tăng trưởng. Bên
cạnh đó, hệ thống tài chính tiếp tục
được củng cố với mức vốn hóa cao
của hệ thống ngân hàng và sự phát
triển của thị trường vốn. Những kết
quả kinh tế tích cực này giúp cho vấn
đề việc làm và thu nhập cũng được
cải thiện đáng kể. Cụ thể, nhờ độ mở
cao của nền kinh tế nên hiện nay
khoảng 40% lao động ở Malaysia làm
việc liên quan tới lĩnh vực xuất khẩu.
Tình trạng bất bình đẳng thu nhập
mặc dù còn cao song cũng đã giảm
dần. eo số liệu của Ngân hàng ế
giới, mức thu nhập của 40% số hộ có
mức thu nhập thấp nhất tăng bình
quân 11,9%/ năm trong giai đoạn
2009-2014,  so với mức tăng 7,9% của
tổng số hộ. Mặc dù mô hình phát
triển mới của Malaysia mang lại kết
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quả bước đầu khá tích cực, song
nhiều quan điểm cho rằng để có thể
đưa nền kinh tế này phát triển cao
trong ngắn và trung hạn là thách thức
không hề dễ dàng.
4. So sánh điểm tương đồng và khác
biệt giữa mô hình phát triển của Nhật
Bản, Hàn Quốc và Malaysia

(1) Điểm tương đồng
ứ nhất, vai trò của doanh nhân

dưới sự điều tiết của “bàn tay thị
trường“ được đề cao trong phát triển
kinh tế. Vì vậy Nhà nước tập trung
vào việc thực thi hệ thống chính sách
nhất quán để tạo môi trường cho
khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

ứ hai, xác định và thực thi vai
trò của Chính phủ trong nền kinh tế
thị trường: Chính phủ hạn chế sự
tham gia vào hoạt động kinh doanh;
đồng thời rất chú trọng việc xây
dựng Chính phủ mạnh và hiệu quả;
đội ngũ công chức được đào tạo kỹ
càng, chuyên nghiệp hóa cao, để thực
thi nhiệm vụ; đề xuất và thực thi tốt
những chính sách thông minh, sáng
suốt. Chính phủ khi nâng đỡ cũng
như khi trừng phạt, tất cả đều thực
hiện một cách nhất quán, minh bạch
trong khuôn khổ luật pháp quốc gia

và công ước quốc tế. 
ứ ba, khuyến khích “hướng

ngoại” mạnh mẽ: Công nghiệp hóa
hướng về xuất khẩu được thực thi
một cách nhất quán theo phương
thức: vốn, kỹ thuật, phương pháp
quản lý hiện đại là của các công ty
xuyên quốc gia, còn lao động và
nguyên liệu (một phần nào đó) là
của nước sở tại và thị trường tiêu thụ
là các nước công nghiệp phát triển.
Gắn liền song song với phương thức
phát triển như vậy là hệ thống giải
pháp, chính sách để khuyến khích
xuất khẩu và thu hút đầu tư nước
ngoài rất hữu hiệu. 

ứ tư, phát triển các hoạt động
nghiên cứu - ứng dụng - triển khai
tiến bộ khoa học - công nghệ. 

ứ năm, đẩy mạnh sự hình thành
và phát triển các loại thị trường, đặc
biệt là thị trường tài chính - tiền tệ và
thị trường sức lao động; gắn với củng
cố, kiện toàn và hiện đại hóa hệ
thống tài chính, ngân hàng. 

(2) Điểm khác biệt
Nhật Bản: dựa vào Mỹ, tiến hành 3

cải cách (ruộng đất, tập đoàn tài phiệt,
lao động) và thực hiện chiến lược
phục hưng nền kinh tế chủ yếu thông
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qua việc tổ chức xây dựng và phát
triển các tập đoàn tư bản hiện đại
xuyên quốc gia, thực hiện phương
thức sản xuất lệch, ưu tiên sản xuất tư
liệu phát triển sản xuất, thu hút kỹ
thuật tiên tiến của nước ngoài, thực
hiện cải tạo kỹ thuật kinh tế quốc dân.

Hàn Quốc: Chính phủ sớm có
những chính sách phát triển kinh tế
thị trường tự do cạnh tranh như ưu
đãi đặc biệt cho một số ngành nghề,
điều chỉnh tỷ giá hối đoái và thực
hiện những chính sách tài khóa
mang tính tập trung cao. 

Malaysia: Mô hình phát triển của
Malaysia không chỉ giải quyết trực tiếp
các vấn đề về cơ cấu kinh tế mà vấn đề
quan trọng không kém chính là cải
cách thể chế, kiến tạo môi trường kinh
doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.
Malaysia không chỉ tập trung vào việc
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn
duy trì mức tăng trưởng bền vững,
chú trọng đến công bằng xã hội và
công bằng giữa các tộc người. 
5. Một số bài học kinh nghiệm cho
Việt Nam

Trên cơ sở xem xét mô hình phát
triển của Nhật Bản, Hàn Quốc và
Malaysia, từ thực tế đổi mới Việt

Nam, có thể rút ra một số bài học
kinh nghiệm cho mô hình phát triển
của Việt Nam như sau:

ứ nhất, cần phân biệt rõ ràng
vấn đề độc quyền của Nhà nước với
sự độc quyền của doanh nghiệp. Đầu
tư Nhà nước chỉ hướng trọng tâm
vào những ngành, những lĩnh vực
nhiều rủi ro hoặc tư nhân chưa đủ
tiềm lực về tài chính, kỹ thuật, hoặc
tư nhân không muốn đầu tư. 

ứ hai, cần tạo tâm lý thuận lợi,
môi trường hoạt động bình đẳng và
cạnh tranh bình đẳng cho mọi thành
phần kinh tế thông qua chính sách vĩ
mô và luật pháp. 

ứ ba, mô hình phát triển của
Việt Nam cần chú trọng và khuyến
khích khu vực tư nhân phát triển
hơn nữa thông qua việc đẩy lùi, xoá
bỏ những trở ngại đối với việc thực
thi quyền sở hữu, quyền kinh doanh
và có chế tài đủ hiệu lực thực hiện
hợp đồng kinh doanh, đảm bảo cạnh
tranh bình đẳng.

ứ tư, việc xây dựng mô hình
phát triển mới cần phải đảm bảo
hiệu quả hoạt động kết cấu hạ tầng
và nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực của cả khu vực công và tư.



ứ năm, Nhà nước cần chủ động,
năng động trong việc tạo ra và phát
triển cơ sở hạ tầng cũng như các loại
thị trường. Đồng thời bộ máy Nhà
nước phải thật sự gọn, nhẹ, hiệu quả,
hiệu lực, trong sạch, trong suốt và
không ngừng được hoàn thiện. 

ứ sáu, mỗi doanh nghiệp cũng
như toàn bộ nền kinh tế phải chủ
động tham gia vào sự phân công lao
động, liên kết, hợp tác, cạnh tranh khu
vực và quốc tế, trên cơ sở khai thác tốt
nhất lợi thế của mình. Đồng thời
những công cụ, biện pháp bảo hộ mậu
dịch sẽ phải giảm dần và tiến tới loại
bỏ trên nhiều lĩnh vực, ngành hàng. 

ứ bảy, mô hình phát triển mới
cần đảm bảo thực hiện công bằng xã

hội và phát triển con người thông
qua việc xây dựng hệ thống an sinh
xã hội khả thi và ngày càng được cải
thiện cũng như các chương trình bảo
vệ môi trường, hỗ trợ vùng hay
nhóm người khó khăn, dễ bị tổn
thương. Cần kết hợp hài hòa giữa
đảm bảo phúc lợi xã hội với tạo điều
kiện cho mỗi cá nhân được tự do tiến
hành các hoạt động sản xuất kinh
doanh, tự do cạnh tranh, tự do trao
đổi trong khuôn khổ luật pháp và
trên cơ sở tín hiệu, sự điều tiết của
thị trường. 

ứ tám, cần xây dựng chiến lược
giáo dục - đào tạo, khoa học - công
nghệ quốc gia gắn với chiến phát
triển kinh tế - xã hội n
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1, 2 National Economic Advisory Council, New Economic Model For Malaysia, Part
1, 30/3/2009, p.48, p.41.
3 Xem thêm: New Straights Times, World Bank: Malaysia on track to becoming
high-income nation, truy cập tại https://www.nst.com.my/news/nation/
2018/12/439812/world-bank-malaysia-track-becoming-high-income-nation
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Trong những năm gần đây,
các chuyên gia, học giả quốc
tế đặc biệt quan tâm nghiên

cứu về phát triển xã hội và quản lý sự
phát triển xã hội, đi sâu nghiên cứu
các mối quan hệ giữa tăng trưởng,
phát triển kinh tế với việc giải quyết
các vấn đề xã hội, thực hiện công
bằng xã hội. Sau gần 35 năm thực
hiện công cuộc đổi mới, chúng ta đã
xác định kinh tế là trọng tâm, tập
trung đổi mới về kinh tế gắn với
phát triển kinh tế thị trường, mở
rộng hội nhập quốc tế. Tuy nhiên,
thực tế đã phát sinh nhiều vấn đề xã
hội bức xúc. Phát triển xã hội và
quản lý phát triển xã hội ngày càng
có vai trò hết sức quan trọng. ành
tựu về tăng trưởng và phát triển kinh
tế dường như rất ít ý nghĩa nếu các
vấn đề xã hội bức xúc không được
xử lý hay giải quyết rốt ráo.

1. Khái niệm
Phát triển xã hội được hiểu theo

nghĩa rộng và nghĩa hẹp trong nội
hàm. Tính đa nghĩa của phạm trù
“xã hội” ít được nhận thức rõ và làm
sáng tỏ. Xã hội theo nghĩa rộng bao
gồm toàn bộ các lĩnh vực của xã hội
như một cấu trúc phức hợp kinh tế
- chính trị - xã hội - văn hóa - môi
trường. Xác định theo nghĩa hẹp, xã
hội là một lĩnh vực của quốc gia, bên
cạnh các lĩnh vực kinh tế, văn hóa,
chính trị... Nghiên cứu phát triển xã
hội theo nghĩa hẹp chỉ tập trung vào
chiều cạnh xã hội, lĩnh vực xã hội,
giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh
trong quá trình phát triển, bao gồm
cả hệ thống các chính sách xã hội và
an sinh xã hội.

Trong một số nghiên cứu ở Việt
Nam1, quản lý phát triển xã hội
được xác định “là hoạt động quản lý

MỘT SỐ VẤN ĐỀ 

VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

l GS, TS ĐặnG nGuyên anh
Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
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của nhà nước và các tổ chức ngoài
nhà nước trong việc xây dựng và
triển khai thực hiện các chính sách,
pháp luật thuộc lĩnh vực xã hội,
nhằm huy động tối đa các nguồn lực
và việc phát triển đời sống vật chất
và tinh thần của con người và phát
triển xã hội bền vững”.
Như vậy, khái niệm
này ứng với “xã hội”
theo nghĩa hẹp (là đối
tượng chủ yếu trong
bài viết này). 

Quản lý phát triển
xã hội cần đảm bảo
môi trường sống an
toàn, công bằng, tự do
cho các thành viên
trong xã hội. Nhà nước
phải có trách nhiệm
cao nhất và cuối cùng,
là nòng cốt trong việc
giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh
như công ăn việc làm, giảm thất
nghiệp, chăm lo giáo dục, an sinh xã
hội, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn
xã hội, tội phạm xã hội, chăm lo
những người thuộc các nhóm yếu
thế (người già, cô đơn, trẻ em mồ côi
lang thang cơ nhỡ, người tàn tật...)

tạo điều kiện để họ hoà nhập cộng
đồng và không bị bỏ lại phía sau với
tư cách là một thành viên xã hội.
2. Đánh giá thực trạng

Do hạn chế trong nhận thức về
tầm quan trọng của phát triển xã hội
và quản lý phát triển xã hội nên các

vấn đề xã hội bị coi nhẹ.
Vì vậy, quản lý xã hội
vẫn được nhìn nhận
chủ yếu vẫn là vai trò
của Nhà nước về an
sinh xã hội và giải quyết
những vấn đề xã hội
nổi cộm, mang tính
chất xử lý tình huống.
Vai trò của xã hội cũng
như các lĩnh vực dân
chủ hóa, sự tham gia,
giám sát và tự quản của
cộng đồng... chưa được
chú ý đúng mức. 

Có thể nói phát triển kinh tế tạo
cơ sở để phát triển xã hội song
không thay thế phát triển xã hội. Để
phát triển tổng thể, cần kết hợp hài
hòa giữa phát triển kinh tế với tiến
bộ và công bằng xã hội, giữa phát
triển kinh tế với bảo vệ môi trường,
giữa nông thôn với thành thị và giữa

Để phát triển tổng
thể, cần kết hợp hài
hòa giữa phát triển
kinh tế với tiến bộ và
công bằng xã hội, giữa
phát triển kinh tế với
bảo vệ môi trường,
giữa nông thôn với
thành thị và giữa các
vùng miền; chú trọng
an sinh xã hội; hạn
chế bất bình đẳng và
xung đột xã hội.



các vùng miền; chú trọng an sinh xã
hội; hạn chế bất bình đẳng và xung
đột xã hội.

Vẫn có sự e ngại đáng kể về sự
tham gia quản lý xã hội của các tổ
chức xã hội. Đây cũng tương tự như
sự lo ngại về kinh tế tư nhân thời
bao cấp đi chệch mục tiêu CNXH.
Vấn đề không phải là né tránh, mà
là cần phải xây dựng được cơ chế
phù hợp để phát huy mọi nguồn lực
xã hội, trong đó có vai trò của các tổ
chức phi lợi nhuận, các tổ chức xã
hội tự nguyện. 

Ở cấp độ vĩ mô, do cả lý do khách
quan và chủ quan, xu hướng đồng
nhất phương tiện/phương thức (ví
dụ kinh tế thị trường XHCN) với
mục tiêu (dân giàu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh) đã hạn
chế sự đầu tư cho xã hội. Nhận thức
đó đã từng xảy ra trong thời bao cấp
khi coi hợp tác xã nông nghiệp là
mục tiêu xây dựng CNXH. Xu
hướng này đã dẫn đến coi nhẹ mục
tiêu và sự quan tâm đối với các vấn
đề xã hội qua nhiều năm. 

Ở tầm cỡ trung mô và vi mô, công
tác quản lý xã hội có xu hướng quá
thiên về hoàn thành mục tiêu, lập

thành tích thi đua, hoạt động theo
phong trào, chiến dịch, trong khi
những nguyên tắc và đạo lý nhân văn
cơ bản về văn hóa và con người
không được coi trọng đúng mức.
Việc chỉ tập trung vào những biểu
hiện bên ngoài (phấn đấu để đạt chỉ
tiêu, thành tích, khen thưởng, chạy
theo bằng cấp, chức vụ, thu nhập...)
hơn là những động lực thực chất bên
trong, khiến cho xã hội ngày càng xa
rời chuẩn mực đạo đức, lan truyền
các hành vi ứng xử lệch lạc, bất chấp
tất cả, miễn sao đạt được mục đích.
Do chưa nhận thức đúng về tầm
quan trọng của đạo đức nghề nghiệp,
giá trị nhân văn, và vốn xã hội... nên
đã dẫn đến sự thiếu hiệu quả trong
việc xây dựng và thực thi pháp luật,
xây dựng nhà nước pháp quyền. 

Cơ chế quản lý xã hội tuy đã có
một số đổi mới, nhưng vẫn còn
những tư duy thời bao cấp, lạc hậu
(ví dụ quản lý dân số bằng hộ khẩu,
hay bằng cách hạn chế bớt quyền
công dân), trong khi chưa nhìn
nhận đúng mức tầm quan trọng
hoặc chưa có biện pháp hiệu quả để
quản lý đất đai, quản lý xây dựng,
bảo vệ môi trường, hoàn thiện dịch
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vụ y tế, giáo dục,... Vẫn tồn tại
những hạn chế, bất cập trong thực
tiễn xây dựng và vận hành các dịch
vụ công và thiết chế xã hội cơ bản:
như y tế, giáo dục, bảo hiểm, quản
lý đô thị, quản lý đất đai, quản lý và
bảo vệ môi trường...

Tư tưởngđường lối của Đảng về
quản lý xã hội chưa thực sự “quán
triệt” trong một bộ phận tổ chức
đảng, chính quyền cơ sở, trong các
tổ chức đoàn thể xã hội cấp cơ sở và
quần chúng nhân dân. Trong khi đó,
sự phản hồi và phản biện của chính
quyền cơ sở, trong các tổ chức xã hội
cấp cơ sở và quần chúng nhân dân
đối với đường lối của Đảng còn khá
hạn chế.

Cùng với những thành công của
sự nghiệp đổi mới với nhiều thành
tựu quan trọng không thể phủ nhận
về phát triển xã hội, đã và đang nảy
sinh nhiều vấn đề mới, gay gắt và
bức xúc. Sự bất bình đẳng trong
phân phối các nguồn lực, hệ thống
an sinh chưa đảm bảo, phân hóa
giàu nghèo ngày càng tăng, tệ quan
liêu, tham nhũng, lãng phí chưa
được đẩy lùi, môi trường sống (cả tự
nhiên và văn hóa đạo đức) bị ô

nhiễm và xuống cấp, đời sống gia
đình và cộng đồng nảy sinh nhiều
mâu thuẫn, tranh chấp, bạo lực,...
Những hạn chế đó không chỉ dẫn
đến tình trạng không hài lòng, mất
niềm tin và sự bất bình trong xã hội,
mà còn cho thấy sự lệch lạc so với
những chuẩn mực của một nền văn
hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
mà Đảng và Nhà nước ta đang quan
tâm xây dựng.
3. Nguyên nhân

Một trong những nguyên nhân cơ
bản dẫn đến hạn chế nêu trên là
chưa có sự kết hợp hài hòa, hiệu quả
giữa ba trụ cột Nhà nước, ị
trường và Xã hội trong quản lý xã
hội. Các trụ cột này đang có xu
hướng bị bóp méo, thiên lệch chủ
yếu do những khiếm khuyết trong
chỉ đạo, điều hành, xử lý vấn đề. 

Các thành phần kinh tế vẫn chưa
được đối xử bình đẳng. Phân bổ
nguồn lực của thị trường không hiệu
quả, thậm chí nhiều bất cập dẫn đến
tham nhũng, lãng phí. Cạnh tranh -
một đặc trưng rất quan trọng của thị
trường - đang ngày một yếu hơn do
sự gia tăng quyền lực của một nhóm
nhỏ các doanh nghiệp và các “ông



lớn”, được ưu ái, hỗ trợ. Môi trường
sản xuất, kinh doanh do đó bị ngưng
trệ, trục trặc với nhiều rào cản hành
chính và thể chế.

Trong khi đó, năng lực xây dựng
thể chế, quản lý, điều hành, tổ chức
thực thi pháp luật ở nước ta còn yếu;
bộ máy quản lý nhà nước còn cồng
kềnh, quan liêu, thiếu hiệu quả. Chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức
chưa đáp ứng được yêu cầu của thực
tiễn và sự phát triển. Cải cách hành
chính chưa đạt yêu cầu đề ra; hiệu
quả quản lý của Nhà nước trên một
số lĩnh vực còn yếu do chức năng,
nhiệm vụ của các bộ phận trong hệ
thống chính trị chưa được xác định
rõ ràng, giữa các cơ quan của Đảng
với Nhà nước và doanh nghiệp, giữa
trung ương và địa phương.

Cải cách tư pháp còn chậm, hiệu
quả chưa cao; việc xây dựng luật
pháp còn thiếu đồng bộ, thực thi
pháp luật chưa nghiêm minh. Cơ
chế giám sát, phản biện chính sách
và hoạt động của Đảng, Nhà nước
chưa hiệu quả, còn nặng về hình
thức. Chưa phát huy hiệu quả vai trò
và sự tham gia của các tổ chức xã hội
phi lợi nhuận, phi nhà nước; hoạt

động của các tổ chức xã hội thường
có xu hướng bị nhà nước hóa hoặc
bị chi phối bởi thị trường. 

Niềm tin xã hội bị suy giảm nhất
là niềm tin vào sự nghiêm minh của
pháp luật và vào đội ngũ công chức
chịu trách nhiệm thực thi pháp luật.
Quyền của người dân ở nhiều nơi,
nhiều lúc bị vi phạm và chưa được
đảm bảo bằng Hiến pháp và pháp
luật. Trong khi đó, nhiều vấn đề xã
hội mới bức xúc tiếp tục nảy sinh. 
4. Một vài kiến nghị 

Nhìn lại chặng đường xây dựng,
phát triển và quản lý phát triển xã
hội ở Việt Nam từ khi bắt đầu công
cuộc đổi mới (1986), nhất là trong
giai đoạn 10 năm trở lại đây, có thể
xem xét đề xuất một số kiến nghị
sau đây:

Một, phương thức quản lý xã hội
bằng Nhà nước pháp quyền XHCN,
phát triển kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa, chú trọng
an sinh và công bằng xã hội, ngăn
ngừa và giải quyết những vấn đề xã
hội bức xúc, hướng tới phát triển
bền vững và bao trùm... là sự lựa
chọn đúng nhưng cần có giải pháp
hiệu quả. 
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Hai, điều cần được xác định rõ
hơn là mô hình quản lý xã hội cụ thể
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện
đại hóa, trong đó có sự kết hợp hài
hòa giữa ba trụ cột: nhà nước, thị
trường và xã hội. Cần phân định rõ
ràng “sân chơi” cho
từng trụ cột: nhà nước,
thị trường và xã hội.
Nhà nước tạo môi
trường và luật chơi,
tập trung vào hoạt
động công ích, an sinh
và phúc lợi xã hội,
song cần hạn chế tối
đa can thiệp vào thị
trường cũng như
chống lưng cho các
doanh nghiệp trục lợi,
tham nhũng.

Ba, thị trường phải được giải
phóng, lành mạnh hóa, thông
thoáng tối đa, đảm bảo bình đẳng
giữa các chủ thể, thành phần kinh
tế, trên cơ sở quan hệ sở hữu rõ
ràng, minh bạch. Với những thành
tựu khoa học - công nghệ, tình
trạng “người thắng cuộc được tất
cả” cùng với yếu kém trong quản lý
nhà nước sẽ có thể làm cho bất bình

đẳng xã hội và phân hóa giàu nghèo
rất gay gắt.

Bốn, hoạt động của các cơ quan
nhà nước cần công khai, minh bạch,
tuân thủ luật pháp và trách nhiệm
giải trình, không chồng chéo, đùn

đẩy trách nhiệm giữa
các ngành, các cấp. Rất
nhiều vấn đề mà cả thị
trường và Nhà nước
đều không thể giải
quyết được mà do cộng
đồng đóng vai trò trung
tâm.

Năm, nhìn nhận
quản lý xã hội không
chỉ là an sinh xã hội hay
giải quyết những vấn đề
xã hội nổi cộm, mà còn

là vai trò của cả Nhà nước và các tổ
chức ngoài nhà nước trong việc tạo
cơ chế và môi trường cho các
nhóm/tầng lớp dân cư để họ thực
hiện tốt các quyền hợp pháp và
nghĩa vụ của mình, hóa giải những
xung đột, dị biệt, phát triển bền
vững con người.

Sáu, trong quản lý xã hội và cộng
đồng, cùng với việc xây dựng hệ
thống luật pháp đồng bộ và thực thi
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Nhà nước tạo môi
trường và luật chơi,
tập trung vào hoạt
động công ích, an
sinh và phúc lợi xã
hội, song cần hạn chế
tối đa can thiệp vào
thị trường cũng như
chống lưng cho các
doanh nghiệp trục lợi,
tham nhũng.



nghiêm minh, cần chú ý hơn đến
công tác tuyên truyền giáo dục các
giá trị đạo đức, nhân văn thực chất.
Kiên quyết chống suy thoái, loại trừ
các căn bệnh thành tích, thi đua,
phòng trào, trọng bằng cấp, hình
thức... Yếu tố đạo đức không chỉ
dành cho học sinh, vị thành niên
hay người trẻ mà còn cần thiết cho
mọi công dân, nhất là những cán
bộ, công chức trong bộ máy quản lý
nhà nước. Niềm tin vào đạo đức và
pháp luật trong cộng đồng là môi
trường rất cần thiết để phát triển xã
hội bền vững.

Bảy, tiếp tục đổi mới công tác
quản lý phát triển xã hội trên thực
tế. Ví dụ trong quản lý dân số, nên

chuyển từ phương thức quản lý dân
cư bằng sổ hộ khẩu sang cơ chế
định danh hiện đại, trên cơ sở số
hóa và công nghệ kết nối hiện đại
trong kỷ nguyên cách mạng công
nghiệp 4.0, kết hợp với các biện
pháp quản lý đất đai, quản lý xây
dựng, và bảo vệ môi trường hiệu
quả, kịp thời.

Tám, nghiên cứu xây dựng bộ tiêu
chí đánh giá phát triển xã hội, và
quản lý xã hội. Nghiên cứu này cần
được triển khai theo hướng liên
ngành và đảm bảo tính dự báo. Bên
cạnh đó, hoàn thiện lý luận về phát
triển xã hội và quản lý phát triển xã
hội ở Việt nam là yêu cầu cấp thiết
trong những năm tới n
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Minh Huấn (2016), Nguyễn Đức Vinh (2016), Hồ Ngọc Hoài (2008)
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1. Tổng quan hệ thống an sinh xã hội
của Việt Nam

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XII của Đảng tiếp tục
khẳng định: bảo đảm an sinh xã hội
(ASXH)là một trong các nhiệm vụ
trọng tâm trong thời kỳ mới; tiếp tục
hoàn thiện chính sách an sinh xã hội
phù hợp với quá trình phát triển kinh
tế - xã hội; mở rộng đối tượng và
nâng cao hiệu quả của hệ thống an
sinh xã hội tới mọi người dân, hướng
tới mục tiêu thực hiện an sinh xã hội
toàn dân; khuyến khích nâng cao khả
năng tự bảo đảm an sinh xã hội của
mỗi người dân; gắn kết chặt chẽ
chính sách kinh tế với chính sách an

sinh xã hội, phát triển kinh tế với
nâng cao chất lượng cuộc sống của
nhân dân, bảo đảm để nhân dân
được hưởng thụ ngày một tốt hơn
thành quả của công cuộc đổi mới, xây
dựng và phát triển đất nước. 

Đến nay, Việt Nam đã xây dựng
được hệ thống ASXH tương đối toàn
diện và đa dạng, ngày càng mở rộng về
diện và đối tượng và hiệu quả được
nâng cao, bao gồm 4 trụ cột (nhóm
chính sách): (1) Nhóm chính sách việc
làm đảm bảo thu nhập tối thiểu và
giảm nghèo: hỗ trợ người dân chủ
động phòng ngừa các rủi ro thông qua
tham gia thị trường lao động để có
được việc làm tốt, thu nhập tối thiểu

THÀNH TỰU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 
TRONG ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI 

Ở VIỆT NAM
l TS Đào QuanG Vinh

Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội
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và giảm nghèo bền vững; (2) Nhóm
chính sách bảo hiểm xã hội:  hỗ trợ
người dân giảm thiểu rủi ro khi bị ốm
đau, tai nạn lao động, tuổi già…thông
qua tham gia bảo hiểm xã hội
(BHXH) để chủ động bù đắp phần thu
nhập bị suy giảm hoặc bị mất do các
rủi ro trên; (3) Nhóm chính sách trợ
giúp xã hội, bao gồm chính sách trợ
cấp thường xuyên và trợ cấp đột xuất;
(4) Nhóm chính sách dịch vụ xã hội cơ
bản, giúp người dân tiếp cận các dịch
vụ cơ bản về giáo dục, y tế, nhà ở, nước
sạch và thông tin truyền thông. Đối
với nước ta, một cấu phần rất quan
trọng trong chính sách an sinh xã hội
là nhóm chính sách đối với người có
công với cách mạng.

Sau gần 35 năm đổi mới, Việt Nam
đã đạt được những thành tựu to lớn,
có ý nghĩa về an sinh xã hội. Tỷ trọng
đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho
ASXH đạt trên 28%1.  Nhà nước ưu
tiên đầu tư cho tạo việc làm, xoá đói,
giảm nghèo, ưu đãi người có công với
cách mạng, trợ giúp xã hội (TGXH)
nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương và đáp
ứng một số dịch vụ xã hội cơ bản (giáo
dục, y tế, nước sạch và vệ sinh, nhà ở...)
cho người dân. 

2. Kết quả thực hiện
Trong 10 năm triển khai thực hiện

các chính sách ASXH, Việt nam đã đạt
được nhiều kết quả quan trọng:

ứ nhất, tăng cơ hội việc làm, bảo
đảm thu nhập tối thiểu và giảm nghèo
bền vững thông qua các chương trình
hỗ trợ tín dụng, đất sản xuất, giải quyết
việc làm, hỗ trợ cá nhân và hộ gia đình
phát triển sản xuất. Việt Nam đã về
đích Mục tiêu phát triển iên niên kỷ
về giảm nghèo trước thời hạn. 

Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân
khoảng 2%/năm giai đoạn 2010-2015
(từ 14,2% cuối năm 2010 xuống dưới
4,5% năm 2015). Riêng các huyện
nghèo giảm 6%/năm, từ 58,3% xuống
còn 28%. eo chuẩn nghèo ban hành
mới theo chuẩn nghèo đa chiều, từ
năm 2016, tỷ lệ nghèo giảm bình quân
1,3%/năm (năm 2016, tỷ lệ nghèo thu
nhập là 7, 9% và giảm còn 5,35% năm
2018); tỷ lệ hộ nghèo cả nước theo
chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm
còn dưới 7%. 

Chính phủ đã ban hành hơn 20
chính sách tín dụng ưu đãi; sử dụng cơ
chế vay tín dụng thông qua các chương
trình, tổ chức, đoàn thể để hỗ trợ
người nghèo, người dân tộc thiểu số,



người lao động bị mất việc làm, người
lao động có đất phải chuyển đổi mục
đích sử dụng, học sinh, sinh viên có
hoàn cảnh khó khăn, người có thu
nhập thấp phát triển sản xuất, tín dụng
cho học sinh, sinh viên. Giai đoạn
2012-2018, đã có trên 14.934 nghìn
lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối
tượng chính sách khác được tiếp cận
vốn tín dụng ưu đãi. 

Ngày 5/8/2012, ủ tướng Chính
phủ phê duyệt Đề án Trợ giúp người
khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020. áng
10/2015, Ủy ban quốc gia về người
khuyết tật được thành lập. Cả nước có

hơn 7 triệu người khuyết tật, với hơn
1.130 cơ sở đào tạo nghề có tổ chức dạy
cho người khuyết tật, trong đó có 744
cơ sở công lập, 386 cơ sở tư thục. Trong
giai đoạn 2010 - 2018, có khoảng
180.000 người khuyết tật được hỗ trợ
dạy nghề và tạo việc làm thông qua các
chương trình hỗ trợ đào tạo nghề và
cho vay vốn2.

Để phát triển thị trường lao động,
mỗi năm tổ chức trên 1.000 phiên giao
dịch việc làm, trung bình mỗi phiên có
khoảng 25-30 doanh nghiệp, 400 - 450
lao động tham gia với 200-230 lao
động được sơ tuyển. Nhiều địa phương
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đã tổ chức các sàn giao dịch vệ tinh,
lưu động, các ngày hội tư vấn, giới
thiệu việc làm, từng bước đưa thông
tin đến với người lao động và người sử
dụng lao động. Mỗi năm, các trung
tâm đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho
khoảng 3 triệu lượt người, trong đó
khoảng 30% tìm được việc làm.

ứ hai, mở rộng cơ hội cho người lao
động tham gia chính sách bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm thất nghiệp. Phạm vi đối
tượng tham gia bảo hiểm xã hội được
mở rộng và ngày càng tăng. Đến hết
năm 2018, số người tham gia bảo hiểm
xã hội là 14,63 triệu người, chiếm
26,55% lực lượng lao động so với 9,5
triệu người năm 2010. Trong đó số
tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là
14,32 triệu người và số tham gia bảo
hiểm xã hội tự nguyện ước là 307
nghìn người. Bảo hiểm thất nghiệp bắt
đầu triển khai thực hiện theo quy định
của Luật Bảo hiểm xã hội từ ngày 01-
01-2009 với 5.993.000 người tham gia.
Đến năm 2018, số người tham gia
BHTN là 12,54 triệu người, chiếm
22,75% lực lượng lao động. Đáng chú
ý, diện bao phủ BHYT từ 60% vào năm
2010 đã tăng lên khoảng 87,5% dân số
cả nước (82,38 triệu người) năm 2018.

Như vậy, trong khoảng 10 năm độ bao
phủ của BHYT tăng đến 27,5%. 

ứ ba, hỗ trợ thường xuyên đối với
người có hoàn cảnh đặc thù và hỗ trợ
đột xuất cho người dân khi gặp các rủi
ro không lường trước hoặc vượt quá khả
năng kiểm soát (mất mùa, thiên tai, đói
nghèo,...) thông qua các khoản trợ giúp
bằng tiền mặt hoặc hiện vật từ ngân
sách nhà nước. 

Hệ thống chính sách trợ giúp xã hội
đã được ban hành theo hướng mở
rộng diện đối tượng thụ hưởng; tăng
mức chuẩn trợ cấp xã hội và tiến tới
bảo đảm mức thu nhập tối thiểu và ổn
định cuộc sống cho các đối tượng yếu
thế. Hướng tiếp cận mới của trợ giúp
xã hội, coi đầu tư trợ giúp xã hội là đầu
tư cho phát triển và giải quyết vấn đề
công bằng xã hội. Trợ giúp xã hội
chuyển từ quan điểm nhân đạo sang
hướng tiếp cận dựa trên quyền, lấy con
người là trung tâm, bảo đảm nguyên
tắc công khai, minh bạch, kịp thời,
hiệu quả và thân thiện trong tiếp cận. 

ứ tư, tăng đáng kể khả năng tiếp
cận của người dân đối với các dịch vụ
xã hội cơ bản: giáo dục, y tế, nhà ở,
nước sạch và vệ sinh môi trường,
thông tin. 



Đa số người dân đã tiếp cận được
y tế cơ sở, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y
tế tăng nhanh qua các năm, hết năm
2018 đạt 82,7% dân số cả nước. Hiện
có 98,4% xã có trạm y tế xã trong đó
65% trạm y tế đạt tiêu chí quốc gia về
y tế xã. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em
thể nhẹ cân đã giảm từ 17,5% năm
2010 xuống còn khoảng 12% vào
năm 2018.

Kết quả, phổ cập giáo dục đã hoàn
thành trước thời hạn từ cấp mầm non
đến trung học cơ sở, trong đó tỷ lệ trẻ
5 tuổi đi học mầm non đạt 99% (từ
năm 2013), trẻ em đi học đúng tuổi ở
cấp tiểu học là 99% (từ 2015), cấp
trung học cơ sở là trên 90% (từ 2014),
tỷ lệ trẻ em khuyết tật đi học đạt 60%
(từ 2014). Hiện có 62/63 tỉnh, thành
đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ
5 tuổi, 63/63 tỉnh, thành phố đạt phổ
cập giáo dục cho học sinh cấp tiểu học.

Diện tích nhà ở bình quân đầu
người tăng từ 17,5 m2/người năm 2010
lên 22 m2/người năm 2015 và năm
2018 là 24m2/người3.

Nước sạch và vệ sinh môi trường: tỉ
lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp
vệ sinh đã tăng từ 80% năm 2012 lên
88,2% cuối năm 2017; tỉ lệ dân số

nông thôn sử dụng nước sạch theo
tiêu chuẩn Bộ Y tế cũng tăng từ 38,7%
lên 49,8% trong cùng thời kỳ. Cấp 18
loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc
thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt
khó khăn
3.  Những vấn đề đang đặt ra đối với
hệ thống ASXH

Việt Nam đã chính thức bước vào
giai đoạn “già hóa dân số” với tỷ lệ
người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên)
chiếm trên 10% tổng dân số vào năm
2011. Dự báo đến năm 2038, tỷ lệ này
là 20% - quốc gia dân số già. ực tế
này đặt ra những thách thức, đòi hỏi
Việt Nam ngay từ bây giờ phải có
những phương thức tiếp cận mới để
thích ứng với quá trình già hóa dân số,
đặc biệt là trong việc chăm sóc sức
khỏe, đảm bảo thu nhập (gồm cả việc
làm cho người cao tuổi, lương hưu và
trợ cấp xã hội) và tăng cường sự tương
tác, mối quan hệ liên thế hệ vì một xã
hội tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Quá trình chuyển mô hình tăng
trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế
đặt ra những thách thức mới đối với
các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương do
họ bị hạn chế về khả năng cạnh tranh,
phòng ngừa rủi ro, tìm kiếm cơ hội
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vươn lên. ực tế này tạo áp lực lên hệ
thống an sinh xã hội trong việc bảo
đảm quyền được bảo đảm an sinh xã
hội và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ
bản của bộ phận dân cư này.

Tự động hóa, cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0 có tác động tích cực đến
việc thúc đẩy nhanh hơn tốc độ dịch
chuyển cơ cấu lao động từ nông
nghiệp sang phi nông nghiệp; từ việc
làm có năng suất thấp sang việc làm có
năng suất cao. Mặt khác, cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0 cũng tạo ra
nguy cơ mất việc làm đối với nhiều
người lao động trong những ngành
thâm dụng lao động mà Việt Nam
đang có lợi thế về lao động giá rẻ như
dệt may, da giày, lắp ráp linh kiện điện
tử... Xu hướng này đòi hỏi phải xây
dựng và phát triển một hệ thống an
sinh xã hội hiện đại, đa tầng, linh hoạt
và hiệu quả để bảo vệ, trợ giúp kịp thời
người lao động (nhất là người di cư)
và giảm thiểu nguy cơ bị thất nghiệp.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội
nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, thị
trường lao động mở và linh hoạt ngày
càng thúc đẩy các dòng di cư lao động
trong nước và quốc tế, gồm cả người
nước ngoài đến Việt Nam làm việc,

làm gia tăng mức độ cạnh tranh về việc
làm và xuất hiện nhiều vấn đề của lao
động di cư.

Dưới tác động của các nguy cơ bất
ổn truyền thống và phi truyền thống từ
bên ngoài, như khủng hoảng kinh tế -
tài chính, biến động giá lương thực và
năng lượng trên thế giới, thiên tai, lũ
lụt, dịch bệnh nảy sinh từ sự biến đổi
của khí hậu kèm theo tình trạng nước
biển dâng, tình trạng ô nhiễm môi
trường nước, không khí, Việt Nam
phải đối mặt với nhiều thách thức
trong thực hiện phát triển bền vững.
Đặc biệt, hậu quả của nước biển dâng
sẽ thu hẹp đáng kể diện tích đất nông
nghiệp; tác động tiêu cực đến cuộc
sống và sinh kế của người dân.

Nếu như trong giai đoạn trước, hệ
thống ASXH được xây dựng trên các
nguyên tắc đoàn kết, công bằng và
nâng cao trách nhiệm của từng cá
nhân, thì xây dựng và phát triển hệ
thống an sinh xã hội thời kỳ mới sẽ tiếp
tục kế thừa và phát huy những thành
tựu đã đạt được, đồng thời chuyển
mạnh theo những hướng tiếp cận mới
sau đây:

ứ nhất, phát triển hệ thống an sinh
xã hội theo hướng tiếp cận dựa trên



quyền con người. Quyền con người đã
được đề cập trong Hiến pháp qua các
giai đoạn và trong các chương trình,
chính sách cụ thể4. Tuy nhiên, tại Hiến
pháp 2013, quyền con người đã được
nhấn mạnh5. Trong giai đoạn mới,
hướng tiếp cận là lấy các tiêu chuẩn về
quyền con người làm cơ sở để xác định
kết quả, sử dụng các tiêu chuẩn và
nguyên tắc về quyền con người làm cơ
sở, điều kiện và mục tiêu cho hệ thống
ASXH. Tiếp cận dựa trên quyền con
người không chỉ quan tâm tới việc đạt
được mục tiêu chính sách đề ra, mà
còn quan tâm thích đáng tới quy trình,
cách thức được lựa chọn để đạt được
những mục tiêu đó với mục đích hỗ
trợ người dân tham gia tích cực vào
phát triển, chứ không phải chỉ là người
hưởng lợi thụ động từ các chính sách
ASXH của nhà nước. Như vậy, theo
nguyên tắc tiếp cận này thì việc chú ý
quan tâm đến nhóm dễ bị tổn thương,
đặc biệt nhóm người bị thiệt thòi nhất
và bị loại ra khỏi quá trình phát triển
là mục tiêu tất yếu. 

ứ hai, phát triển hệ thống chính
sách trên cơ sở tiếp cận theo vòng đời
của mỗi cá nhân từ giai đoạn thơ ấu
cho đến lúc chết. Hệ thống an sinh xã

hội cần đảm bảo tính dễ bị tổn thương
trong một chu kỳ không được truyền
sang chu kì sống tiếp theo. Tiềm năng
xã hội và của mỗi cá nhân cần được
nâng cao trước và trong độ tuổi lao
động. Sau độ tuổi làm việc, nên tập
trung vào giai đoạn “tuổi già tích cực,
chủ động”. Hệ thống ASXH tiếp cận
theo vòng đời cần có những công cụ
chuẩn mực hướng đến sự can thiệp,
quản lý và hỗ trợ toàn diện trên từng
cá nhân nhằm quản lý rủi ro một cách
hiệu quả nhất. ực tế, các chương
trình, chính sách hiện hành của Việt
Nam cũng đang dần hướng tới thiết kế
hướng đến đa tầng và linh hoạt, bảo
đảm ASXH cho toàn dân, do đó, ở mọi
lứa tuổi hiện đang có các chính sách hỗ
trợ khác nhau. Tuy nhiên, các chính
sách còn đang thực hiện rời rạc, can
thiệp theo từng vấn đề của mỗi công
dân6 mà chưa có tính hệ thống và các
tiêu chuẩn can thiệp chuẩn mực dẫn
đến hiện tượng nguồn lực bị san sẻ và
hiệu quả chưa cao.

ứ ba, phát triển hệ thống an sinh
xã hội có tính hội nhập cao gắn với các
mục tiêu phát triển bền vững. Phát triển
bền vững hiện đang là mục tiêu hướng
đến của mọi quốc gia trên thế giới
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trong thế kỷ XXI đặc biệt với việc ban
hành Chương trình mục tiêu Phát
triển bền vững của Liên hợp quốc với
17 mục tiêu lớn và 169 mục tiêu cụ thể
(SDGs), là đối chiếu cơ sở để các nước
thực thi. Trên cơ sở Chương trình
Nghị sự chung, Việt Nam cũng đã ban
hành kế hoạch hành động cụ thể trong
đó có các nội dung liên quan đến lĩnh
vực an sinh xã hội7 (9/17 mục tiêu và
56/115 chỉ tiêu). Mục tiêu tổng quát
của chương trình nghị sự cũng là đích
hướng đến của hệ thống an sinh xã hội
là “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phát
triển không đồng đều giữa các vùng
kinh tế, vùng dân cư là một đặc điểm
dễ nhận thấy trong bối cảnh hiện nay
dẫn đến gia tăng khoảng cách giàu
nghèo. Sự phân tầng xã hội cũng như
các vấn đề xã hội khác tiềm ẩn các
nguy cơ xung đột xã hội, ảnh hưởng
đến sự phát triển bền vững. An sinh xã
hội đóng vai trò quan trọng để ổn định
xã hội và là một yêu cầu tất yếu của
phát triển bền vững đặc biệt là về vấn
đề con người. Do vậy, các chương
trình, chính sách an sinh xã hội của
Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030
phải gắn liền với các mục tiêu này. 

ứ tư, hệ thống an sinh xã hội được

xây dựng dựa trên mối quan hệ vững
chắc với phát triển kinh tế. Xây dựng
được một hệ thống an sinh xã hội hiện
đại, hiệu quả để thực hiện tốt an sinh
xã hội là nền tảng để phát triển kinh tế
và xã hội bền vững. An sinh xã hội giúp
phòng ngừa và giảm nghèo, thúc đẩy
hòa nhập xã hội và đảm bảo nhân
phẩm của các nhóm đối tượng yếu thế.
An sinh xã hội đóng góp tích cực cho
tăng trưởng kinh tế thông qua gia tăng
thu nhập, tích lũy và đầu tư ở cấp cá
nhân và hộ gia đình; gia tăng nhu cầu
nội địa ở cấp cộng đồng, quốc gia. An
sinh xã hội đảm bảo sự tham gia và gắn
kết xã hội tốt hơn; góp phần đảm bảo
sự ổn định chính trị, giảm bất bình
đẳng và bất ổn, xung đột xã hội. Đảm
bảo an sinh xã hội cũng là đảm bảo
quyền con người.

ứ năm, phát triển hệ thống dựa
trên mối quan hệ giữa vốn nhân lực và
năng suất lao động. An sinh xã hội thúc
đẩy phát triển vốn nhân lực thông qua
hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế, dinh dưỡng
để người dân có sức khỏe tốt hơn; tăng
tỷ lệ nhập học, giảm tỷ lệ bỏ học; giảm
lao động trẻ em; và là cơ sở để tăng khả
năng có việc làm và tăng năng suất lao
động. ực hiện được an sinh xã hội là
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thực hiện được tiền đề của ổn định,
thực hiện được điều kiện của phát
triển. Do vậy, đầu tư cho an sinh xã hội
là đầu tư cho phát triển nên không thể
thụ động, theo sau kinh tế, không thể

là “phần phụ gia”, “được tính thêm”,
“được bớt ra” từ đầu tư kinh tế. Mỗi
quốc gia, địa phương đều cần xác định
chỉ tiêu, tỉ lệ đầu tư hàng năm và định
kỳ cho an sinh xã hội n
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1 Báo cáo An sinh xã hội 2017-2019, ILO
2 UBQG người khuyết tật, 2018
3 Báo cáo của Bộ Xây dựng,tháng 1 năm 2019
4 Đánh giá khái quát từ góc độ tiếp cận dựa trên quyền có thể nhận thấy, nhiều tiêu chuẩn và
nguyên tắc của quyền con người đã được sử dụng trong xây dựng mục tiêu cũng như triển
khai biện pháp thực hiện các Chương trình phát triển của Chính phủ như: định hướng giảm
nghèo bền vững thời kỳ 2011 đến năm 2020, Nghị  quyết 80 của Chính phủ (2011), Nghị
quyết 15-NQ/TW (2012),... đã tạo môi trường pháp lý và thuận lợi cho chủ thể nâng cao
nhận thức, phát triển năng lực tổ chức, quản lý, thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của mình.
5 Hiến pháp năm 2013 đã nâng tầm chế định quyền con người, quyền công dân thành
một chương. Hiến pháp 2013 đã dành 36 điều ở Chương II trên tổng số 120 điều của
Hiến pháp cho việc chế định trực tiếp các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản
của công dân. 
6 Các chính sách hỗ trợ bà mẹ mang thai, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, Lao động yếu thế,
Người khuyết tật, Người cao tuổi,... hiện đang thực hiện can thiệp hỗ trợ trên từng vấn đề,
chưa quản lý theo cá nhân con người nên dẫn đến thực thi chính sách còn có sự chồng
chéo, rò rỉ (một người hưởng lợi từ nhiều chính sách, chương trình nhưng mức hỗ trợ còn
thấp, chưa đảm bảo hỗ trợ toàn diện)
7 Quyết định 622/QĐ-TTg của Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các
mục tiêu Phát triển bền vững (PTBV) của Việt Nam. Kế hoạch hành động này bao gồm 17
mục tiêu chung và 115 mục tiêu cụ thể. Trong đó có phân công các mục tiêu cụ thể cho các
bộ ban ngành về trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mỗi mục tiêu mà VSDGs đề ra.
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Trong những năm qua, thực
hiện Cương lĩnh năm 2011
và Nghị quyết Đại hội XII

của Đảng, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
đã cụ thể hóa các chủ trương, đường
lối, chính sách của Đảng vào điều
kiện thực tiễn của tỉnh và đạt được
những thành tựu quan trọng trên
các lĩnh vực.
1. Về phát triển kinh tế

Kinh tế tỉnh Ninh Bình phát triển
khá toàn diện và duy trì được tốc
độ tăng trưởng cao. Quy mô nền
kinh tế không ngừng được mở
rộng. Cơ cấu ngành kinh tế chuyển
dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ
trọng các ngành phi nông nghiệp và
dịch vụ. Trong nội bộ, các ngành
kinh tế cũng có sự chuyển dịch theo
hướng phát huy được tiềm năng, lợi
thế riêng. 

Trong những năm qua bên cạnh
việc duy trì, ổn định giá trị sản xuất
các sản phẩm công nghiệp chủ lực
truyền thống (như: xi măng,
clanhke, sắt thép...) gắn với chú
trọng bảo vệ tài nguyên môi trường,
tỉnh đã tập trung xúc tiến, thu hút
kêu gọi đầu tư phát triển các ngành
công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp
công nghệ cao, công nghiệp sạch,
công nghiệp phụ trợ (như sản xuất
linh kiện điện tử, sản xuất lắp ráp ô
tô...); từng bước chuyển đổi mô hình
phát triển kinh tế từ chiều rộng sang
chiều sâu. 

Đến nay trên địa bàn tỉnh có 7
khu công nghiệp, trong đó 5 khu đi
vào hoạt động; thu hút được 107 dự
án đầu tư với tổng số vốn đăng ký
của doanh nghiệp trong nước là
55,685 nghìn tỷ đồng, trong đó có 27

MỘT SỐ kếT QUẢ 
VỀ THỰC HIỆN CƯơNG lĩNH xâY dỰNG

ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI Kỳ qUÁ ĐỘ lÊN
CHỦ NGHĩA xã HỘI (Bổ SUNG, PHÁT

TRIỂN 2011) TạI TỈNH NINH BìNH
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dự án có vốn đầu tư nước ngoài với
tổng vốn đầu tư đăng ký là 442,63
triệu USD; đã có 68/107 dự án đã
hoàn thành và đi vào hoạt động. Giai
đoạn 2016-2018, trung bình mỗi
năm đóng góp ngân sách nhà nước
của các khu công nghiệp đạt 3.100 tỷ
đồng, chiếm 35,4% tổng thu nội địa
trên địa bàn. 

Sản xuất nông nghiệp đạt nhiều
kết quả tích cực. Giá trị sản xuất/ha
đất canh tác liên tục tăng, kế hoạch
năm 2019 là 125 triệu đồng. 

Chương trình xây dựng nông thôn
mới tiếp tục được đẩy mạnh,  trở
thành phong trào thi đua rộng khắp,
thiết thực và đạt được kết quả nổi bật.
Tỉnh Ninh Bình nằm trong top 10
tỉnh dẫn đầu của cả nước về phong
trào xây dựng nông thôn mới. Đến
hết năm 2018, toàn tỉnh có 90/119 xã
và 02 huyện đạt chuẩn nông thôn
mới, 01 thành phố hoàn thành nhiệm
vụ xây dựng nông thôn. 

Hoạt động du lịch phát triển
mạnh mẽ, chất lượng du lịch tiếp tục
được nâng cao; kết cấu hạ tầng phục
vụ du lịch được đầu tư cải thiện,
nhất là các dịch vụ lưu trú chất
lượng cao. Lượng du khách đến

Ninh Bình không ngừng tăng lên
qua các năm. Doanh thu du lịch
năm 2018 đạt 3.200 tỷ đồng.  

u ngân sách nhà nước đạt
nhiều kết quả tích cực, năm sau cao
hơn năm trước. Năm 2016 đạt 7,23
nghìn tỷ đồng (tăng 66,83% so với
năm 2015); năm 2017 đạt 8,57 nghìn
tỷ đồng (tăng 18,61% so với năm
2016); năm 2018 đạt 12,77 nghìn tỷ
đồng (tăng 49% so với 2017, gấp gần
3 lần so với năm 2015; vượt mục tiêu
Đại hội đề ra (mục tiêu là 6.000 tỷ
đồng)). Cơ cấu nguồn thu ngân sách
có sự chuyển biến tích cực theo
hướng bền vững. 

Công tác huy động vốn đầu tư
phát triển toàn xã hội đạt nhiều kết
quả tích cực, công tác xúc tiến, thu
hút đầu tư được quan tâm chỉ đạo
thực hiện, tập trung thu hút vào các
ngành, lĩnh vực có ưu thế của tỉnh,
những dự án có quy mô đầu tư lớn,
dự án sử dụng công nghệ cao, công
nghệ sạch, thân thiện với môi
trường. Đã thực hiện rà soát, sửa đổi
và ban hành các cơ chế, chính sách
nhằm cải thiện môi trường đầu tư,
sản xuất - kinh doanh; hỗ trợ tháo
gỡ khó khăn cho các thành phần
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kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi để
thúc đẩy, phát triển sản xuất kinh
doanh. Giai đoạn 2016 - 2018 toàn
tỉnh có 1.859 doanh nghiệp đăng ký
thành lập mới, với tổng số vốn đăng
ký 23,32 nghìn tỷ đồng; đến hết năm
2018, toàn tỉnh có 4.815 doanh
nghiệp đăng ký hoạt động. 
2. Phát triển văn hóa - xã hội  

- Tiếp tục củng cố và nâng cao các
thiết chế văn hóa cơ sở; giữ gìn và
phát huy các giá trị văn hóa phi vật
thể, các loại hình nghệ thuật truyền
thống, các di tích lịch sử văn hoá, di
tích cách mạng gắn với các hoạt động
phát triển kinh tế, du lịch bền vững. 

Công tác quản lý nhà nước về lễ
hội được tăng cường. Phong trào
luyện tập thể dục, thể thao trong
nhân dân, giáo dục thể chất trong
các trường học, tập luyện thi đấu thể
dục, thể thao ở các cấp, các ngành
được đẩy mạnh; tỷ lệ số người tham
gia luyện tập thể dục thể thao
thường xuyên giai đoạn 2016 - 2018
đạt 29,1%.

- Tỉnh đã ban hành các quy định,
cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo
nghề và giải quyết việc làm cho
người lao động như: Chính sách hỗ

trợ đào tạo nghề trình độ trung cấp,
cao đẳng tỉnh Ninh Bình đến năm
2020 (với mức hỗ trợ 6 triệu
đồng/người/năm học); chính sách
hỗ trợ vốn vay đi xuất khẩu lao
động, hỗ trợ chi phí học ngoại ngữ,
vay vốn đi du học nghề... Việc triển
khai thực hiện các chính sách trên
đã mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho
người lao động, nhất là người lao
động nông thôn thuộc hộ nghèo, hộ
cận nghèo, hộ bị thu hồi đất nông
nghiệp, hộ có hoàn cảnh khó khăn,
hộ thuộc địa bàn 56 xã đặc thù của
tỉnh được tiếp cận với các chính sách
hỗ trợ đào tạo nghề, vay vốn đi xuất
khẩu lao động, du học nghề nhằm
từng bước ổn định cuộc sống, thoát
nghèo bền vững.

Công tác đào tạo nguồn nhân lực
được chú trọng nhằm cung ứng
nguồn lao động chất lượng cao tham
gia các thị trường lao động; thực hiện
đồng bộ các giải pháp nhằm xây
dựng, mở rộng mạng lưới cơ sở giáo
dục nghề nghiệp, khuyến khích xã
hội hóa trong giáo dục nghề nghiệp.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 35 cơ
sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở có
tham gia hoạt động giáo dục nghề
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nghiệp. Cơ cấu ngành nghề đào tạo
từng bước được điều chỉnh phù hợp
với nhu cầu của thị trường lao động
và từng đối tượng, tạo điều kiện
thuận lợi cho lao động nông thôn
tham gia học nghề. Tập trung đào tạo
các ngành, nghề phù hợp với định
hướng phát triển của tỉnh như: Dịch
vụ, du lịch, công nghiệp phụ trợ (lắp
ráp ô tô, điện tử...). Đến hết năm
2018, tỉ lệ lao động có việc làm mới
hoặc vẫn làm công việc cũ nhưng có
năng suất và mức thu nhập cao hơn
đạt trên 80%; tỷ lệ lao động qua đào
tạo nghề đạt 49%.

- An sinh xã hội và phúc lợi xã hội
tiếp tục được quan tâm, đảm bảo;
các chế độ chính sách đối với người
có công được thực hiện đầy đủ, kịp
thời và đúng đối tượng. Chương
trình MTQG giảm nghèo bền vững
và Chương trình MTQG về xây
dựng nông thôn mới được triển khai
thực hiện có hiệu quả, đặc biệt ở các
địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội
khó khăn, các xã bãi ngang ven biển,
các xã đặc thù theo Quyết định 140-
QĐ/TU ngày 01/3/2016 của Ban
ường vụ Tỉnh uỷ. Công tác giảm
nghèo được triển khai thực hiện có

hiệu quả, đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo
theo chuẩn nghèo đa chiều giảm dần
qua các năm. 

Đến hết năm 2018, có 44 ngàn lượt
học sinh được miễn giảm học phí,
chi phí học tập; 2.580 lượt học sinh
dân tộc bán trú được hỗ trợ lương
thực; 600 ngàn lượt người thuộc hộ
nghèo, cận nghèo, hộ vùng khó
khăn, hộ có mức sống trung bình
được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 830 hộ
nghèo được hỗ trợ nhà ở; 32 ngàn hộ
nghèo và cận nghèo được hỗ trợ cho
vay xây mới, nâng cấp công trình cấp
nước; 17 ngàn hộ nghèo được lắp đặt
và cấp phát miễn phí đầu thu truyền
hình; 16 ngàn lượt hộ nghèo, cận
nghèo được vay vốn. 

- Công tác trợ giúp xã hội thường
xuyên, trợ giúp xã hội đột xuất được
thực hiện kịp thời, đúng quy định.
Tỉnh đang triển khai thực hiện Đề
án hỗ trợ nhà ở cho người có công
với cách mạng cho 2.129 hộ người
có công, với nguồn kinh phí hỗ trợ
là 63,780 tỷ đồng; chính sách hỗ trợ
đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng.
Các công trình nghĩa trang, mộ liệt
sĩ được quan tâm đầu tư sửa chữa,
cải tạo; tập trung phấn đấu năm
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2020, 100% người có công có mức
sống bằng hoặc cao hơn mức sống
trung bình của người dân nơi cư trú.

- Công tác bảo vệ, chăm sóc và
nâng cao sức khoẻ nhân dân được
quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ
trên cả hai lĩnh vực phòng bệnh và
chữa bệnh, không để xảy ra dịch
bệnh lớn trên địa bàn. Đến hết năm
2018 tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về
y tế đạt 88,9%, vượt mục tiêu kế
hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 đã
đề ra.  Đã hoàn thành việc sáp nhập
các trung tâm y tế tuyến huyện và
bệnh viện đa khoa cấp huyện thành
trung tâm y tế hai chức năng; đang
triển khai xây dựng đề án thành lập
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
dựa trên cơ sở sáp nhập một số
trung tâm y tế tuyến tỉnh; dự kiến
đến đầu năm 2019, chuyển nhiệm
vụ dân số về trạm y tế tuyến xã.

- Chất lượng giáo dục có sự
chuyển biến tích cực và từng bước
được nâng lên; tỷ lệ kiên cố hóa
trường lớp toàn ngành đạt 86,6%; số
trường đạt chuẩn Quốc gia các cấp
học là 415/474 trường, đạt tỷ lệ
87,6%; dự kiến đến năm 2020, tỷ lệ
trường chuẩn quốc gia các cấp học

đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ
XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Có
100% số trường có phòng công nghệ
thông tin được kết nối Intenet tốc độ
cao; cơ bản đảm bảo đủ thiết bị dạy
học tối thiểu đối với mầm non 5 tuổi
và các lớp phổ thông từ lớp 01 đến
lớp 12.
3. Một số mô hình tốt trong đổi mới
cơ cấu kinh tế

Tính đến nay, trên địa bàn toàn
tỉnh có khoảng gần 300 mô hình
phát triển kinh tế nông nghiệp theo
hướng đổi mới cơ cấu, tích tụ, tập
trung đất đai, sản xuất lớn, ứng dụng
công nghệ cao. Dưới đây là một số
mô hình tiêu biểu:

- Mô hình theo chuỗi giá trị (tổ
chức sản xuất gắn với bảo quản, chế
biến, tiêu thụ/xuất khẩu): Chuỗi giá
trị rau củ của Công ty cổ phần chế
biến nông sản Việt Xanh (huyện Yên
Khánh); chuỗi giá trị con nuôi đặc
sản của Doanh nghiệp Tiến Lý (xã
Đông Sơn, thành phố Tam Điệp).

- Mô hình cơ cấu lại nông nghiệp
cấp xã, thực hiện tại xã Khánh
ành (huyện Yên Khánh), xã Yên
ái  (huyện Yên Mô). Đây là mô
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hình mới, thực hiện từ năm 2016, đã
thành công năm 2017; giá trị sản
xuất nông nghiệp của các xã đều
tăng bình quân trên 3%/năm, giá trị
1ha canh tác đạt trên 130 triệu
đồng/ha/năm. Cuối năm 2017 đã
được công nhận xã cơ cấu lại sản
xuất nông nghiệp đảm bảo an toàn
vệ sinh thực phẩm. Năm 2018 tiếp
tục nhân rộng mô hình này thêm 13
xã của 8 huyện, thành phố.

- Mô hình nuôi tôm ứng dụng
công nghệ cao trong nhà lưới thích
ứng với thời tiết khí hậu Ninh Bình
(bão mùa hè, nhiệt độ thấp mùa
đông), nuôi tôm được cả trong vụ
đông (3 vụ/năm). Đây là mô hình rất
hiệu quả tại thị trấn Bình Minh,
huyện Kim Sơn (ở miền Bắc mới có
Ninh Bình làm được), giá trị bình
quân đạt 9-10 tỷ đồng/ha/năm, hiện
nay đang nhân ra các xã ven biển.
Đang thử nghiệm nuôi tôm siêu
thâm canh công nghệ cao mật độ
300 con/m2, đưa giá trị thu được đạt
gấp 3-4 lần nuôi tôm thâm canh ứng
dụng công nghệ cao nêu trên.

- Mô hình sản xuất rau, củ, quả an
toàn, hoa trong nhà lưới, nhà lưới
giản đơn, ứng dụng công nghệ tưới

phun mưa, tưới nhỏ giọt, chế phẩm
sinh học, phân bón hữu cơ... bắt đầu
áp dụng ở xã Mai Sơn (huyện Yên
Mô), hiện đã nhân ra nhiều địa
phương trong tỉnh như xã Khánh
Hồng, Khánh ành, thị trấn Yên
Ninh (huyện Yên Khánh); xã Gia
Phương (huyện Gia Viễn); các xã
của thành phố Tam Điệp, thành phố
Ninh Bình... Giá trị thu hoạch ước
đạt 2 tỷ đồng/ha/năm. 

- Mô hình sản xuất rau an toàn
xuất khẩu, sản xuất ngoài trời, sử
dụng hệ thống bón phân kết hợp
tưới nhỏ giọt và làm giàn bằng dây
cáp ở các xã Khánh Hội, Khánh
Cường, Khánh Cư của huyện Yên
Khánh (diện tích trên 20ha); giá trị
thu hoạch đạt 4-5 trăm triệu/ha/vụ,
tương đương khoảng 1,2-1,5 tỷ
đồng/ha/năm.

- Mô hình chuyển đổi đất 2 lúa,
đất lúa màu, màu, màu đồi kém hiệu
quả sang trồng các loại cây, con có
giá trị kinh tế cao hơn. Tiêu biểu là
mô hình: Chuối - cá, chạch sụn; lúa
- rau, củ, quả - cá... ở xã Yên Hòa,
Yên Từ (huyện Yên Mô). Các mô
hình đang được áp dụng và nhân
rộng trong toàn tỉnh.



LÝ LUẬN & THỰC TIỄNTHÔNG TIN - TƯ LIỆU

67SỐ 69 (203) - 2019

- Mô hình nuôi gà đẻ trứng ứng
dụng công nghệ cao (50.000 con) ở
xã Yên Sơn (thành phố Tam Điệp):
Cho ăn tự động, hệ thống làm mát
và vệ sinh chuồng trại tự động...

- Mô hình sản xuất lúa Nếp Cau
theo hướng hữu cơ kết hợp nuôi
trồng thủy sản tại xã Khánh Nhạc
(huyện Yên Khánh)... 

- Mô hình đổi mới các hình thức
tổ chức sản xuất: Tích cực chuyển
đổi các HTX dịch vụ nông nghiệp
(theo Luật HTX năm 2012) và hình
thành các HTX ngành hàng, các tổ
hợp tác liên kết sản xuất một hoặc
một số sản phẩm nông nghiệp chủ
lực. Đến nay toàn tỉnh có trên 60
HTX ngành hàng , trên 70 tổ hợp tác
liên kết sản xuất và trên 900 trang
trại, gia trại sản xuất kinh doanh có
hiệu quả.
4. Một số mô hình về tích tụ, tập
trung đất đai, phát triển nông nghiệp
công nghệ cao 

ực hiện Chương trình mục tiêu
Quốc gia về xây dựng nông thôn
mới, đến nay toàn tỉnh có 111/119
xã tham gia dồn điền đổi thửa với
diện tích khoảng 36.097,83 ha. Kết
quả sau thực hiện dồn điền đổi thửa

đến nay toàn tỉnh: Bình quân số
thửa/hộ trước dồn điền đổi thửa là
4,3 thửa/hộ, sau dồn điền đổi thửa là
2,02 thửa/hộ. Tại những địa phương
đã thực hiện dồn điền đổi thửa,
người nông dân tự nguyện hiến một
phần đất để chỉnh trang đồng ruộng,
nâng cấp bờ vùng, bờ thửa, kênh
mương, tạo điều kiện thuận lợi cho
việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật
tiên tiến vào sản xuất, hình thành
những thửa ruộng, cánh đồng lớn
tạo tiền đề cho việc áp dụng tiến bộ
khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào
sản xuất, giảm chi phí, nâng cao hiệu
quả cho người nông dân từng  bước
hình thành sản xuất lớn.

Tỉnh đã và đang tiến hành thử
nghiệm tích tụ ruộng đất trong
khuôn khổ pháp luật cho phép. eo
các hình thức doanh nghiệp, tổ
chức, cá nhân tập trung ruộng đất để
sản xuất hàng hóa bằng cách thuê lại
ruộng của nông dân, trả theo mức
độ thu nhập bình quân của người
dân trên diện tích đất đó, theo từng
chân đất, từng vùng sinh thái; hoặc
đặt hàng các HTX sản xuất các sản
phẩm cung cấp lại cho doanh
nghiệp, hoặc các hộ nông dân chủ
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động tích tụ ruộng đất bằng hình
thức liên kết hình thành các tổ hợp
tác cùng sản xuất một số sản phẩm
nông nghiệp.

Các hình thức tích tụ, tập trung
đất đai

- Hình thức doanh nghiệp đặt
hàng với các hộ nông dân thông qua
các HTX để tổ chức sản xuất sản
phẩm theo đơn đặt hàng của doanh
nghiệp. Doanh nghiệp thu mua lại
toàn bộ sản phẩm theo giá thỏa
thuận. Trên địa bàn tỉnh, một số
doanh nghiệp đã và đang thực hiện
sản xuất tập trung theo hình thức này
như: Công ty Tổng công ty cổ phần
giống cây trồng và con nuôi Ninh
Bình, Công ty cổ phần thực phẩm
xuất khẩu Đồng Giao, Trung tâm
nghiên cứu và phát triển đậu đỗ... Các
sản phẩm đặt hàng sản xuất bao gồm:
Lúa chất lượng cao, lúa đặc sản, ngô
ngọt, rau, đậu xanh... Bình quân
khoảng 500ha/năm. Hình thức này
còn gặp một số khó khăn: Sản xuất
chưa tập trung, chưa đồng trà, thỏa
thuận giá cả giữa doanh nghiệp và
người dân đôi lúc chưa chặt chẽ, vẫn
còn tình trạng người sản xuất không
bán sản phẩm cho doanh nghiệp...

- Hình thức doanh nghiệp thuê lại
đất của dân: Dân làm đơn gửi HTX,
HTX là đầu mối, doanh nghiệp sẽ
thuê lại diện tích đất này thông qua
HTX. Giá cả thuê đất dựa trên lợi
nhuận 1 năm của công thức luân
canh mà người dân vẫn làm để trả
(thông thường từ 17 - 27 triệu đồng
/ha/năm). uê từ 5 - 10 năm. Đến
nay, có 05 doanh nghiệp thuê trên
500 ha để tổ chức sản xuất các sản
phẩm như: Rau củ, quả, cây dược
liệu, nuôi trồng thủy sản. Hình thức
này đang phát triển khá phổ biến ở
các địa phương trên địa bàn toàn
tỉnh, có khả năng tiếp tục mở rộng
diện tích, nhiều doanh nghiệp có
nhu cầu thuê lại đất của dân dài hạn
để đầu tư sản xuất nông nghiệp. Với
hình thức này, doanh nghiệp có thể
tổ chức sản xuất lớn, sản xuất hàng
hóa, dễ áp dụng khoa học công nghệ
và cơ giới hóa vào sản xuất theo mục
đích kinh doanh của mình; người
dân chắc chắn đảm bảo được thu
nhập, đồng thời giải quyết được việc
làm vì doanh nghiệp thuê lại người
dân để tổ chức sản xuất; giải quyết
được vấn đề lao động nông thôn.

- Hình thức các hộ dân tích tụ tập
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trung đất đai: Đây là hình thức các
hộ nông dân tự nguyện chuyển
nhượng, cho mượn, tự nguyện liên
kết hợp tác, cùng chung sở thích
thành lập các HTX chuyên ngành
cùng sản xuất một hoặc một số sản
phẩm. Họ xây dựng kế hoạch, tổ
chức sản xuất và liên kết tiêu thụ sản
phẩm. Hiện nay có khoảng 60 HTX
ngành hàng và 70 tổ hợp tác xã, với
quy mô từ 5 người/ HTX, tổ hợp tác
và 2 ha trở lên. Hình thức này đang
hoạt động khá hiệu quả, có xu
hướng mở rộng trong thời gian tới.
Đồng thời, người dân chủ động làm
trang trại dựa trên cơ sở tích tụ đất
bằng cách mua lại của các hộ khác
để tự sản xuất. 

- Hình thức hộ nông dân làm
trang trại dựa trên cơ sở tích tụ
ruộng đất bằng cách mua lại đất của
các hộ khác để tự sản xuất. Trên địa
bàn toàn tỉnh có 1.031 trang trại, gia
trại (quy mô sản xuất từ 5.000m2 và
doanh thu từ 350 triệu/năm đồng
trở lên, trong đó gồm 320 trang trại,
671 gia trại). Số trang trại được cấp
giấy chứng nhận kinh tế trang trại
theo quy định của ông tư
27/2011/TT-BNNPTNT, ngày

13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và
PTNT là 158 trang trại . Giá trị sản
lượng hàng hóa đạt từ 700 triệu
đồng/năm trở lên. 

Một số khó khăn trong tích tụ, tập
trung đất đai

- Tư tưởng giữ đất của người nông
dân. Vì với nông dân, đất là tài sản
quý giá nhất để sản xuất và duy trì
cuộc sống, nên khi nhà nước vận
động cho doanh nghiệp thuê đất...
thì họ luôn có tư tưởng giữ đất, sợ bị
mất đất.

- Khó khăn trong việc vận động
người dân cho thuê đất: Nếu doanh
nghiệp muốn thuê với diện tích đất
khoảng 20ha (tức là tương đương
với khoảng trên 100 hộ xã viên có
đất trên diện tích này) chỉ cần một
vài hộ xã viên không đồng ý thì việc
vận động cho thuê lại đất của người
dân sẽ gặp rất nhiều khó khăn, diện
tích đất thuê được sẽ không liền
vùng, liền thửa.

- Khi doanh nghiệp thuê được đất
của dân để sản xuất lớn, muốn có lợi
nhuận thì họ phải đầu tư áp dụng
khoa học, công nghệ, cơ giới hóa vào
sản xuất vì vậy sẽ sử dụng rất ít công
lao động, nếu có thuê lại dân thì
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cũng chỉ là một số lượng nhỏ. Do đó
lực lượng lao động nông nghiệp sẽ
dư thừa và đối mặt với nhiều khó
khăn về việc làm.

- Khó khăn trong việc chuyển đổi
đất trồng lúa kém hiệu quả, nhất là
vùng không thuộc quy hoạch sản
xuất lúa hàng hóa, vùng sản xuất lúa
đảm bảo an ninh lương thực để
chuyển sang nuôi trồng các loại cây
con có giá trị kinh tế cao hơn. Mặc
dù có Nghị định 35 và các văn bản
hướng dẫn khác về chuyển đổi tuy
nhiên vẫn còn hết sức khó khăn.
Trong khi các mô hình chuyển đổi
đều đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn
hẳn so với đất 2 lúa và Ninh Bình còn
nhiều diện tích có thể chuyển đổi. 
4. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng
hệ thống chính trị 

ực hiện Cương lĩnh 2011 và Nghị
quyết Đại hội XII của Đảng, Tỉnh ủy,
Ban ường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy
trong toàn Đảng bộ tỉnh quan tâm
lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
toàn diện, đạt kết quả tích cực. 

Đã tổ chức triển khai học tập,
quán triệt, xây dựng các kế hoạch,
chương trình hành động triển khai

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XI, XII của
Đảng, các nghị quyết Hội nghị Ban
Chấp hành Trung ương khóa XI,
XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XX, XXI đảm bảo
nghiêm túc, đúng kế hoạch, có
nhiều đổi mới về phương thức. 

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
các cấp đã chỉ đạo thực hiện tốt việc
đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng
viên, hội viên và nhân dân . Chủ
động học tập, quán triệt Nghị quyết
số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của
Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu
tranh phản bác các quan điểm sai
trái, thù địch trong tình hình mới.

Chỉ đạo tập trung thực hiện
nghiêm túc, sâu rộng, có hiệu quả
Chỉ thị 03-CT/TW và Chỉ thị 05-
CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI,
XII gắn với việc thực hiện Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XI, XII
góp phần tạo sự chuyển biến tích
cực về tư tưởng, đạo đức, lối sống
trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên,
hội viên. 

Công tác kiểm tra, giám sát và thi
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hành kỷ luật trong Đảng được thực
hiện nghiêm túc, đúng quy trình,
quy định, đúng nội dung, đối tượng;
việc kết luận, xử lý đảm bảo công
minh, chính xác, kịp thời, không để
xảy ra khiếu nại kỷ luật; góp phần
tích cực vào việc nâng cao năng lực
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức
đảng và chất lượng đảng viên, góp
phần giữ vững ổn định tình hình
trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động của HĐND các cấp có
nhiều đổi mới, chất lượng ngày càng
được nâng lên. Công tác quản lý,
điều hành của ủy ban nhân dân các
cấp tiếp tục được đổi mới, có trọng
tâm, trọng điểm; hiệu lực, hiệu quả
trong chỉ đạo tổ chức thực hiện được
nâng lên. Kịp thời quán triệt, cụ thể
hóa sự chỉ đạo của Chính phủ và
nghị quyết của tỉnh. 

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức chính trị - xã hội, hội
quần chúng theo hướng sát cơ sở,
thiết thực, hiệu quả, góp phần thực
hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh

ực hiện Nghị quyết số 39-
NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ
Chính trị về chính sách tinh giản
biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ,

công chức, viên chức, Ban ường
vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số
152-KH/TU ngày 13/8/2015 để thực
hiện Nghị quyết. eo đó đã triển
khai thực hiện thí điểm sắp xếp tổ
chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải
cách hành chính ở thành phố Ninh
Bình và huyện Yên Khánh. Sau 01
năm thực hiện thí điểm, đã sơ kết,
đánh giá, rút kinh nghiệm và ban
hành ông báo kết luận số 911-
KL/TU ngày 14/3/2018 về việc sắp
xếp người hoạt động không chuyên
trách ở cấp xã, cấp thôn để chỉ đạo
triển khai trong toàn tỉnh. 

ực hiện Nghị quyết Hội nghị
Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục
đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của
hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả: Ban
ường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế
hoạch và triển khai xây dựng, thực
hiện nghiêm túc các Đề án như:
ực hiện Đề án Văn phòng Tỉnh ủy
phục vụ chung các cơ quan chuyên
trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy
Ban Bảo vệ và CSSK cán bộ tỉnh;
thực hiện chủ trương Trưởng ban
Dân vận đồng thời là Chủ tịch
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MTTQ ở một số huyện, thành phố
và đang đề xuất thực hiện ở cấp tỉnh;
Đề án hợp nhất Đảng bộ Khối cơ
quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh
nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối cơ
quan và doanh nghiệp tỉnh; thí điểm
mô hình cơ quan tham mưu, giúp
việc chung khối MTTQ và các đoàn
thể chính trị - xã hội huyện Hoa Lư.
Đã thực hiện chủ trương trưởng ban
tuyên giáo đồng thời là giám đốc
trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp
huyện; trưởng phòng văn hóa thông
tin đồng thời là trưởng đài truyền
thanh; thực hiện kiêm nhiệm một số
chức danh người hoạt động không
chuyên trách ở xã, phường; thôn, tổ
dân phố; ở cấp xã bố trí từ 11-13/20
người, ở cấp thôn bố trí từ 5-6/10
người, đồng thời ban hành chính
sách đối với các chức danh kiêm
nhiệm và hỗ trợ đối với người nghỉ
công tác sau khi được bố trí sắp xếp.
Đến nay, người hoạt động không
chuyên trách cấp xã giảm được 878
người (bằng 37%); cấp thôn giảm
được 4.228 người (bằng 34%).

ực hiện Nghị quyết số 26-
NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Hội
nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung

ương Đảng khóa XII “về tập trung
xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất
là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng
lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”,
Ban ường vụ Tỉnh ủy đã ban hành
Kế hoạch số 111-KH/TU ngày
31/7/2018. eo đó đến năm 2020
đẩy mạnh thực hiện chủ trương bố
trí bí thư cấp huyện, không là người
địa phương; triển khai đối với chức
danh chủ tịch UBND cấp huyện, bí
thư, chủ tịch UBND cấp xã. Đến
năm 2025, hoàn thành và hoàn
thành cơ bản thực hiện chủ trương
bí thư, chủ tịch UBND cấp huyện
không là người địa phương; đẩy
mạnh thực hiện đối với chức danh bí
thư, chủ tịch UBND cấp xã.

ực hiện quy định của Trung
ương về việc bố trí cán bộ lãnh đạo
cấp phó ở các cơ quan, đơn vị, Ban
ường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực
hiện nghiêm túc, đúng số lượng, ở
mỗi cơ quan, đơn vị cấp sở và tương
đương không quá 3 cán bộ cấp phó,
đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn
vị trực thuộc tiến hành rà soát và
sắp xếp số lượng cấp phó theo đúng
quy định n
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